[bookmark: _GoBack]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH
***֍***






GIÁO ÁN
HÌNH HỌC 8
HỌC KÌ I


Tiết 1: TỨ GIÁC
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức:  - HS nhớ rõ các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác và các tính chất của tứ giác. 
		- Học sinh vận dụng được định lí Tổng bốn góc của tứ giác vào bài tập
2. Kỹ năng: Kỹ năng vẽ hình; kỹ năng trình bày bài toán hình học; kỹ năng tính toán.
3.Thái độ:  Tích cực học tập
4. Phát triển năng lực: - Tự chủ và sáng tạo
                                       - Tự học và giải quyết vấn đề
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:: bộ dụng cụ dạy hình học, các bảng chiếu hình trong SGK
2. Học sinh: Dụng cụ vẽ hình, phiếu nhóm
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	- Mục tiêu: Giới thiệu hình hình học mới và hệ thống của nó
- Hình thức DH: Thuyết trình
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:

- GV dẫn vào bài mới: 

	- HS nghe và ghi tên chương, bài vào vở. 
	§1. TỨ GIÁC

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Định nghĩa
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Định nghĩa tứ giác, các khái niệm về góc, cạnh đối diện, kề nhau...
+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình, trình bày bài; tự học; hợp tác
+ Hình thành năng lực: sáng tạo	
- Hình thức DH: Thuyết trình, tự tìm hiểu sách giáo khoa
- Thời gian: 13 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo hình 1, 2 (sgk): Mỗi hình trên đều gồm 4 đoạn thẳng AB, BA, CD, DA. Hình nào có hai đoạn thẳng cùng thuộc một đường thẳng? 
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK và trao đổi (theo bàn) về câu hỏi dưới đây
? Các hình 1a,b,c đều được gọi là tứ giác, hình 2 không được gọi là tứ giác. Vậy theo em, thế nào là tứ giác? 
- GV chốt lại (định nghĩa như SGK) và ghi bảng 
- GV giải thích rõ nội dung định nghĩa bốn đoạn thẳng liên tiếp, khép kín, không cùng trên một đường thẳng 
- Giới thiệu các yếu tố, cách gọi tên tứ giác. 
- Thực hiện ?1: đặt mép thước kẻ lên mỗi cạnh của tứ giác ở hình a, b, c rồi trả lời ?1
- GV chốt lại vấn đề và nêu định nghĩa tứ giác lồi 
- Học sinh đọc và GV giải thích “chú ý” (sgk)
- Treo bảng phụ hình 3. yêu cầu HS chia nhóm làm ?2
- GV quan sát nhắc nhở HS không tập trung
- Đại diện nhóm trình bày 
          [image: ]
	- HS quan sát và trả lời 
(Hình 2 có hai đoạn thẳng BC và CD cùng nằm trên một đoạn thẳng) 

 HS suy nghĩ – trả lời 
- HS1: (trả lời)…
- HS2: (trả lời)…

- HS nhắc lại (3 lần) và ghi vào vở 

(Hình thành và phát triển năng lực tư duy khái quát hóa)

- Vẽ hình và ghi chú vào vở
(Hình thành và phát triển năng lực hợp tác)


- Trả lời: hình a 
- HS nghe hiểu và nhắc lại định nghĩa tứ giác lồi 
- HS nghe hiểu 
- HS chia 4 nhóm làm trên bảng phụ

- Thời gian 5’
a)* Đỉnh kề: A và B, B và C, C và D, D và A
    * Đỉnh đối nhau: B và D, A và D
b) Đường chéo: BD, AC
c) Cạnh kề: AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB
d) Góc: A, B, C, D
Góc đối nhau: A và C, B và D
e) Điểm nằm trong: M, P
     Điểm nằm ngoài: N, Q
	1.Định nghĩa: 
           [image: ]                                  
Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên 1 đường thẳng
Tứ giác ABCD (hay ADCB, BCDA, …) 
- Các đỉnh: A, B, C, D  
- Các cạnh: AB, BC, CD, DA.

Tứ giác lồi là tứ giác luôn                               
nằm trong 1 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác                                

?2
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	II. Tổng bốn góc của một tứ giác
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Định lý tổng bốn góc của tứ giác
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học; vận dụng kiến thức cũ vào xây dựng kiến thức mới; thuyết trình
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ	
- Hình thức DH: hoạt động nhóm, tạo tình huống có vấn đề
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: yêu càu học sinh làm ?3
- Vẽ tứ giác ABCD: Không tính (đo) số đo mỗi góc, hãy tính xem tổng số đo bốn góc của tứ giác bằng bao nhiêu? 
- Cho HS thực hiện ?3 theo nhóm nhỏ 
- Theo dõi, giúp các nhóm làm bài 
- Cho đại diện 1 nhóm báo cáo 
- GV chốt lại vấn đề (nêu phương hướng và cách làm, rồi trình bày cụ thể) 
	- HS suy nghĩ (không cần trả lời ngay) 

- HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV 
- Đại diện một nhóm nêu rõ cách làm và cho biết kết quả, còn lại nhận xét bổ sung, góp ý … 
(Hình thành và phát triển năng lực hợp tác, kỹ năng trình bày bài)
- HS theo dõi ghi chép 
- Nêu kết luận (định lí), HS khác lặp lại vài lần. 
	2. Tổng các góc của một tứ giác 
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Kẻ đường chéo AC, ta có:


Định lí : (Sgk) 

	 HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: củng cố các khái niệm, khắc sâu định lý
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học; thuyết trình; làm việc độc lập
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ	
- Hình thức DH: tự học
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	

	- Chiếu hình 5, 6 (sgk) gọi HS nhẩm tính 
 (câu d hình 5  sử dụng góc kề bù)

	Rèn luyện lỹ năng tính toán, năng lực suy luận
- HS tính nhẩm số đo góc x 
a) x=500 (hình 5)
b) x=900
c) x=1150
d) x=750
a) x=1000 (hình 6)
a) x=360
	Bài 1 trang 66 Sgk 
a) x=500 (hình 5)
b) x=900
c) x=1150
d) x=750
a) x=1000 (hình 6)
a) x=360

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: củng cố các khái niệm, khắc sâu định lý; mở rộng kiến thức
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học; thuyết trình; làm việc độc lập
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ	
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 9 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Làm bài tập mở rộng


Xét  có   


(vì  ).

Xét tứ giác ABCD có  do đó 








Vậy  Theo đề bài  nên  Mặt khác,  nên  Do đó  

	Học sinh làm việc theo nhóm đã quy định


Phát triển năng lực tư duy, năng lực hợp tác, kỹ năng vẽ hình

[image: ]


Các nhóm trình bày bài làm (mỗi nhóm một câu)
Giáo viên chiếu bài làm tiêu chuẩn

- HS nghe dặn và ghi chú vào vở 
- Xem lại cách vẽ tam giác
	


Cho tứ giác ABCD,  Các tia phân giác của góc C và góc D cắt nhau tại O. Cho biết  Chứng minh rằng 






















D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1p)
- Học và làm bài tập đầy đủ.
- Cần nắm chắc nội dung định lý tổng các góc của một tứ giác.
- BTVN: Các bài tập 2, 3, 4, 5 (SK-T67).





Tiết 2: HÌNH THANG
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: - Học sinh hiểu và nhớ rõ các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông các cạnh bên, đáy, đường cao của hình thang... Đặc biệt là các dấu hiệu nhận biết.
		- Tính được các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc.
2. Kỹ năng: Vẽ hình thang, hình thang vuông; kĩ năng trình bày bài toán chứng minh. 
3. Thái độ: Nghiêm túc và tích cực trong học tập
4. Phát triển năng lực: - Năng lực tự học, năng lực hợp tác
                                       - Năng lực tư duy suy luận và tư duy khái quát
B. CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên: com pa, thước, hình chiếu powerpoint, thước đo góc
 2. Học sinh:  Thước, com pa, bảng nhóm
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: củng cố các khái niệm, khắc sâu định lý về tứ giác: định nghĩa, định lý; Giới thiệu về hình thang
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình.
+ Hình thành năng lực: làm chủ bản thân và cảm xúc
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân, thuyết trình
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	





Giáo viên thuyết trình: Chúng ta đã biết về tứ giác và tính chất chung của nó. Chúng ta sẽ nghiên cứu về các tứ giác đặc biệt với những tính chất của nó. Tứ giác đầu tiên là hình thang. 
	Vẽ hình và nêu các kiến thức có liên quan đến định nghĩa hình thang
Nêu định lí tổng bốn góc của hình thang
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Định nghĩa
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: học sinh nắm vững các khái niệm về đáy, cạnh bên, góc kế đáy, kề cạnh bên
+ Rèn kĩ năng: tự học; thuyết trình; làm việc độc lập
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Chiếu hình 13: Cho HS nhận xét đặc điểm hai cạnh AB và CD.
? Tứ giác ABCD như trên được gọi tên là gì?
- HS phát biểu định nghĩa nhờ vào kiến thức tiểu học và tìm hiểu qua SGK.
- GV nhấn mạnh lại định nghĩa hình thang.
?Hãy tìm hiểu các yếu tố của hình thang qua hình 14?
- Chiếu hình 15, cho HS làm bài tập ?1
? Muốn biết tứ giác là hinh thang hay không ta phải xem xét điều gì?
? Muốn tìm hiểu xem 2 đường thẳng có // hay không ta phải tìm hiểu điều gì?
? Hãy tìm hiểu về các cặp góc SLT, ĐV, TCP...?
? Hãy vận dụng góc kề bù?
- Nhận xét chung và chốt lại vđề  


- Cho HS làm ?2 (chiếu các hình 16, 17 sgk)

Học sinh học theo nhóm bàn tự giải quyết ý b của ?2


- Từ bài tập trên hãy nêu kết luận? 
- GV chốt lại và ghi bảng
	- HS quan sát hình, nêu nhận xét AB//CD 
(Phát triển năng lực khái quát hóa)
- HS nêu định nghĩa hình thang 





GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, tư duy hình 15.a trong câu a

- HS làm ?1 nốt 2 hình còn lại

GV: yêu cầu học sinh khái quát hóa câu a để trả lời câu b.



- GV cùng học sinh chứng minh nhanh ý a ?2 

  (Phát triển năng lực khái quát hóa)
Nhận xét này vận dụng rất nhiều ở các bài sau nên giáo viên cần làm rõ, phân tích chi tiết
	1.Định nghĩa: (Sgk)
[image: ]
Hình thang ABCD (AB//CD)                         
AB, CD: cạnh đáy 
AD, BC: cạnh bên 
AH: đường cao  




* Hai góc kề một cạnh bên của hình thang thì bù nhau. 










* Nhận xét: (sgk trang 70)

	2. Hình thang vuông
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: học sinh nắm vững các khái niệm, nhận biết chính xác đặc điểm của hình thang vuông
+ Rèn kĩ năng: tự học; thuyết trình; làm việc độc lập
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ, hợp tác
- Hình thức DH: tự học, giáo viên gợi mở, dẫn dắt
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HS quan sát hình 18. Tính [image: ]?

?Hình thang ABCD được gọi tên là gì? Vì sao lại có tên gọi ấy?
Vậy thế nào là hình thang vuông? 

Giáo viên nhấn mạnh vào chi tiết 1 góc vuông, nhưng có thể kết luận có 2 góc vuông để vận dụng về sau
? Nhận xét về đường cao của hình thang vuông
	

[image: ]= 900
- HS nêu định nghĩa hình thang vuông, vẽ hình vào vở



(Phát triển năng lực suy luận liên kết)
	2.Hình thang vuông:
[image: ]
Hình thang vuông là hình thang có 1 góc vuông

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ

	- Mục tiêu:
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa và các tính chất của hình thang
+ Rèn kĩ năng: tính toán; vận dụng các kĩ thuật biến đổi đại số; đo đạc, kiểm nghiệm trong thực tế.
+ Hình thành năng lực: tự chủ, chủ động
- Hình thức DH: tự học, giáo viên gợi mở, dẫn dắt
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	

	- Chiếu hình vẽ 21 (Sgk) 
- Gọi HS trả lời tại chỗ từng trường hợp
	- HS kiểm tra bằng trực quan, bằng ê ke và trả lời 
- HS trả lời miệng tại chỗ bài tập 7 
	Bài 7  trang 71
a)  x = 100o ; y = 140o 
b)  x = 70o    ; y = 50o 
c)  x = 90o  ;  y = 115o 

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Củng cố kiến thức trong bài, vận dụng vào làm bài tập
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm; thuyết trình cá nhân
+ Hình thành năng lực: vận dụng sáng tạo, hợp tác, phân công
- Hình thức DH: làm việc nhóm, hoạt động cá nhân dưới sự gợi mở, dẫn dắt của giáo viên
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài tập mở rộng





Cho hình thang  , đáy  , ,  , . Chứng minh rằng ABCD là hình thang vuông 


Giáo viên xây dựng sơ đồ tư duy ngược









Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
	[image: ] 

Học sinh làm việc theo nhóm
Học sinh trình bày bài làm nhóm
Học sinh phản biện
Giáo viên chiếu bài tiêu chuẩn
	
Gọi H là trung điểm của CD. Ta có  
Xét hai tam giác ABH và CHB có:


 , [image: ](so le trong),  


Suy ra   

Tam giác ADH có:  
Vậy ADH vuông tại D. Nên ABCD là hình thang vuông.



D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (3p)
- Học thuộc và hiểu rõ các định nghĩa, tính chất.
- BTVN: Bài 8, 9, 10 (SGK.T71). 
- HD: Bài 9, sử dụng tính chất của tam giác cân và tính chất hai đường thẳng song song.





Tiết 3: HÌNH THANG CÂN
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh nhớ, hiểu rõ định nghĩa, tính chất  và các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân. Vận dụng các kiến thức để làm bài tập.
2. Kỹ năng: Vẽ hình thang cân, trình bày bài toán chứng minh hình học.
3. Thái độ: Tích cực hợp tác và nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Phát triển năng lực: - Tư duy suy luận, khái quát
                                       - Khả năng liên hệ kiến thức giữa tam giác cân và hình thang cân
			      - Khả năng hợp tác, phân công.
B. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Bộ dụng cụ vẽ hình, bảng chiếu powerpoint
2. Học sinh: Dụng cụ học tập môn hình học, bảng nhóm
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

	Hoạt động của thầy
	động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Củng cố kiến thức của bài trước, vận dụng vào làm bài tập
+ Rèn kĩ năng: Làm việc cá nhân; thuyết trình cá nhân
+ Hình thành năng lực: tự chủ
- Hình thức DH: thuyết trình cá nhân
- Thời gian: 5 phút

	- Chiếu bài, gọi một HS lên bảng 
- Kiểm vở ghi của vài HS

- Cho HS nhận xét 



- Nhận xét đánh giá và vào bài
	

x =1800 - 110= 700
y =1800 - 110= 700

HS nhận xét bài làm của bạn 

- HS ghi nhớ , tự sửa sai (nếu có) 
	1- Định nghĩa hình thang (nêu rõ các yếu tố của nó)
2- Cho ABCD là hình thang (AB//CD). Tính x và y          
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Định nghĩa
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Học sinh nắm vững định nghĩa hình thang cân và các yếu tố của nó
+ Rèn kĩ năng: Làm việc độc lập; thuyết trình cá nhân; vẽ hình
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân dưới sự gợi mở, dẫn dắt của giáo viên
- Thời gian: 13 phút

	?Có nhận xét gì về hình thang trên (trong đề kiểm tra)? 
? Hình thang như trên được gọi tên là gì?
? Yếu tố nào khiến người ta gọi nó là hình thang cân?

- GV giới thiệu hình thang cân cho HS phát biểu định nghĩa.
- GV tóm tắt ý kiến và ghi bảng 


- Đưa ra ?2 bảng chiếu 

- GV chốt lại bằng cách chỉ trên hình vẽ và giải thích từng trường hợp
? Qua ba hình thang cân trên, có nhận xét chung là gì? 
	- HS quan sát hình và trả lời (hai góc ở đáy bằng nhau)
- HS suy nghĩ, phát biểu … 

(Phát triển năng lực suy luận)



- HS phát biểu lại định nghĩa 

Rèn kỹ năng vẽ hình



- HS suy nghĩ và trả lời tại chỗ 
- HS khác nhận xét 
- Tương tự cho câu b, c 
Phát triển năng lực suy luận khái quát hóa


	1.Định nghĩa: 
Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau
Hình thang cân ABCD


[image: ]





* Nhận xét: Trong hình thang cân, hai góc đối bù nhau.

	2. Tính chất
- Mục tiêu
+ Kiến thức: Học sinh nắm vững các tính chất hình thang cân, hiểu rõ cách chứng minh định lý
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm; thuyết trình cá nhân; vẽ hình, trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động nhóm cùng tìm hiểu sách giáo khoa, trao đổi để đưa ra phương án giải quyết
- Thời gian: 10 phút

	- GV vẽ hình, cho HS ghi GT, KL
 



- GV chia 2 trường hợp, giao nhiệm vụ cho các nhóm (2 nhóm tìm hiểu và chứng minh 1 trường hợp)















? Hãy vẽ 1 hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau nhưng không phải là hình thang cân?
	- HS nêu định lí 
- GV đưa định lí về bài toán cụ thể



- HS làm việc nhóm để đưa ra cách chứng minh cho trường hợp được giao
(GV khuyến khích học sinh tìm hiểu SGK để làm bài)










GV dùng phản ví dụ để khắc sâu chú ý. Cần làm rõ chú ý này vì học sinh rất hay nhầm lẫn.
	2.Tính chất :            
   a) Định lí 1: 
Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau 
                         [image: ]


GT  ABCD  
KL  AD = BC 

Chứng minh: (sgk trang 73)

Chú ý : (sgk trang 73)

	GV: bằng mắt thường, hãy so sánh độ dài 2 đường chéo, thử kiểm nghiệm bằng cách đo?

? Ta có thể dự báo một kết luận như nào?
GV đưa ra bài toán theo GT- KL sách giáo khoa. Yêu cầu học sinh chứng minh.
?Sau khi chứng minh bài toán trên, ta có thể đưa ra kết luận gì về 2 đường chéo của hình thang cân?

	

HS thảo luận theo bàn, tự đo

HS đưa ra thông tin từ hình vẽ

HS đưa ra dự báo


HS đưa ra kết luận

GV đưa ra nội dung định lí
GV: để thời gian cho học sinh hoàn thiện việc chứng minh
	b) Định lí 2: 
Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau
[image: ]

GT  ABCD 
KL  AC = BD 

Chứng minh: (sgk trang73)

	3. Dấu hiệu nhận biết hình thang
- Mục tiêu
+ Kiến thức: Học sinh nắm vững các dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hiểu rõ các căn cứ hình thành các dấu hiệu nhận biết đó
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm; thuyết trình cá nhân; vẽ hình, trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động nhóm dưới sự gợi mở, tạo tình huống có vấn đề của giáo viên
- Thời gian: 10 phút

	- GV cho HS làm ?3 
? Làm thế nào để vẽ được 2 điểm A, B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai đường chéo AC = BD? (gợi ý: dùng compa)

- Cho HS nhận xét và chốt lại:
+ Cách vẽ A, B thỏa mãn điều kiện  
+ Phát biểu định lí 3 và ghi bảng 

- Dấu hiệu nhận biết hình thang cân?
- GV chốt lại, ghi bảng
	- HS đọc yêu cầu của ?3
- Mỗi em làm việc theo yêu cầu của GV:
+ Vẽ hai điểm A, B 
+ Đo hai góc C và D 
+ Nhận xét về hình dạng của hình thang ABCD.

GV nêu rõ: dấu hiệu nhận biết là các cách chứng minh tứ giác là hình thang, dấu hiệu nhận biết được xây dựng dựa trên định nghĩa và tính chất của hình.
GV: chỉ rõ các dấu hiệu nhận biết trên hình vẽ cụ thể
GV: lưu ý lại về nhầm lẫn hay xảy ra : 2 cạnh bên bằng nhau
	3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 
a) Định lí 3: Sgk trang 74






b) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 
1. Hình thang có góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân 
2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân 

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 4 phút

	- Bài tập 12 trang 74 Sgk
 

? Trong bài, ta đã vận dụng những tính chất nào của hình thang cân?
	HS vẽ hình

GV dẫn dắt: chứng minh 2 đoạn thẳng bằng  nhau ta làm thế nào? 
HS: nêu các tam giác tương ứng

HS tự chứng minh
	Bài 12/T74 (SGK)
[image: ]



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 9 phút

	- Hãy vẽ sơ đồ tư duy hình thang cân.

- Bài tập mở rộng
	





Cho hình thang cân  có Kẻ đường cao AK và BH.

a) CMR: .	
b) Tính độ dài BH

	

[image: ]a) Xét 2 tam giác vuông và  


 (cạnh bên),  (góc đáy).


Vậy (ch-gn), suy ra .


Ta có:   


Do  nên 

Áp dụng định lý Py-ta-go vào  vuông tại H 



Vậy  cm.


D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1p)
- Ôn tập và nắm chắc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
- BTVN: Bài tập 14, 15, 16 (SGK T74+75).
- Ôn lại các trường hợp bằng nhau của tam giác.



Tiết 4: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh nắm vững các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân. Vận dụng tốt để làm bài tập.
2. Kỹ năng: Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học. Biết cách chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước. Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh. 
3. Thái độ: Nghiêm túc và cố gắng trong học tập.
4. Phát triển năng lực: - Năng lực hợp tác, làm việc nhóm
                                       - Năng lực tư duy
B. CHUẨN BỊ:
 1.Giáo viên: Bộ dụng cụ vẽ hình, bảng chiếu powerpoint
2. Học sinh: Dụng cụ học tập môn hình học, bảng nhóm
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 12 phút

	- Cho HS chữa bài 15 (trang 75) 

- GV kiểm bài làm ở nhà của một vài HS 
- Cho HS nhận xét ở bảng 

- Đánh giá; khẳng định những chỗ làm đúng; sửa lại những chỗ sai của HS và yêu cầu HS nhắc lại cách c/m 1 tứ giác là hthang cân
- Qua bài tập, rút ra một cách vẽ hình thang cân? 
	? Nêu ĐN và tính chất của hình thang cân?
? Nêu các dấu hiệu nhận biết hình thang cân?
- Một HS vẽ hình; ghi GT-KL một HS trình bày lời giải
- Cả lớp theo dõi 

- HS nêu ý kiến nhận xét, góp ý bài làm trên bảng 
- HS sửa bài vào vở 


- HS nhắc lại cách chứng minh hình thang cân
- HS nêu cách vẽ hình thang cân từ một tam giác cân

(Phát triển khả năng đánh giá, nhận xét, phê bình...)
	Chữa bài tập
Bài 15 trang 75 Sgk
[image: ]
Giải
a) [image: ]= (180o-Â) :2 
 DE // BC. 
Hình thang BDEC có [image: ] nên là hình thang cân. 
b) [image: ]=(1800-500) :2 = 650 [image: ]= (3600-1300) :2= 1150 

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 10 phút

	- HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT_KL 

? Để chứng minh ABCD là hình thang cân ta cần chứng minh những gì? 
? Với điều kiện [image: ] ta có thể chứng minh được gì? 
? Cần chứng minh thêm gì nữa? 








- Cho HS nhận xét ở bảng 
- GV hoàn chỉnh bài cho HS 


	




HS làm bài độc lập sau khi giáo viên đã phân tích sơ đồ tư duy ngược


(Phát triển năng lực làm việc độc lập, khả năng suy luận..)








GV khai thác thêm cách chứng minh dựa vào định nghĩa: cả cặp góc phía trên và cặp góc phía dưới
	Bài 17 trang 75 Sgk
     [image: ]
GT  Cho ABCD
        (AB//CD)                   
        [image: ]
 KL   ABCD là hình thang cân  


Giải 
Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có:
Ta có: AB// CD (gt) 
Nên: [image: ](slt)
       [image: ](slt)
Do đó OAB cân tại O 
 OA = OB (1)
Lại có [image: ](gt) 
· OC = OD (2)
Từ (1) và (2)  AC = BD 

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 3 phút

	- Gọi HS nhắc lại các kiến thức đã học trong §2, §3.
- Chốt lại cách chứng minh hình thang cân 
	- HS nêu định nghĩa hình thang, hình thang cân. Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân 
	




	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 18 phút

	Làm bài tập mở rộng

GV cung cấp đề trên máy bảng chiếu

GV yêu cầu HS tự làm ý a

GV yêu cầu học sinh xây dựng sơ đồ tư duy ngược cho ý b

HS tự làm ý b








GV yêu cầu nhắc lại về đường trung trực

HS thảo luận để làm ý c







	Cho hình thang ABCD cân có AB // CD và AB < CD. Kẻ các đường cao AE, BF.
a. CMR: DE = CF.
b. Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo hình thang ABCD. Chứng minh: IA = IB.
c. Tia DA và tia CB cắt nhau tại O. Chứng minh OI vừa là trung trực của AB vừa là trung trực của DC.

	[image: ]


a)(ch-gn)

(cạnh tương ứng)
b) 



(2 góc tương ứng)


 cân tại I . 

Có  


c)  cân tại O từ đó ta có  là đường trung trực của AB


cân tại O từ đó ta có  là đường trung trực của CD


D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (2p)
- Ôn tập và nắm chắc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
- BTVN: Bài tập 18, 19 (SGK T75).
- Xem trước bài 4.





Tiết 5: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh nhớ rõ nội dung định nghĩa và các định lý về đường trung bình của tam giác. Hiểu rõ việc chứng minh định lý 2.
2. Kỹ năng: Lập luận trong chứng minh định lý, kỹ năng vẽ hình.
3. Thái độ: Tinh thần tích cực và hợp tác trong học tập.
4. Phát triển năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phối hợp và phân công trong công việc.
B. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Đồ dùng dạy hình học, bảng chiếu các nội dung.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập đầy đủ, ôn tập nội dung kiến thức của các bài đã học (nhận xét về hình thang có hai cạnh bên song song).
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân
+ Rèn kĩ năng: khả năng suy luận
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 8 phút

	    GV đưa ra đề kiểm tra trên bảng chiếu:
    Các câu sau đây câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy giải thích rõ hoặc chứng minh cho điều kết luận của mình. 
1. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
2. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
3. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bù nhau và có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
4. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bằng nhau là hình thang cân.
	- HS lên bảng trả lời (có thể vẽ hình để giải thích hoặc chứng minh cho kết luận của mình)…
1- Đúng (theo định nghĩa)
2- Sai (vẽ hình minh hoạ)
3- Đúng (giải thích)
4- Sai (giải thích + vẽ hình …)

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Định lý 1
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững định lý và cách chứng minh
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học, kỹ năng vẽ hình; khả năng suy luận
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 12 phút

	- Cho HS thực hiện ?1
- Yêu cầu học sinh nêu dự đoán?

Giáo viên định hướng chứng minh bằng cách vẽ EF
Giáo viên yêu cầu 1 học sinh thể hiện sơ đồ tư duy

Giáo viên cho học sinh làm việc nhóm theo bàn

GV chiếu nội dung chứng minh trong SGK
	- HS thực hiện ?1 



Học sinh tìm hiểu lại các định nhận xét bài Hình thang, các trường hợp bằng nhau của tam giác để vận dụng chứng minh

(Phát triển khả năng tư duy)




HS tự trình bày chứng minh vào vở
(Kỹ năng trình bày bài toán hình học)
	1. Đường trung bình của tam giác 
a. Định lí 1: (sgk) 
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với ạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.
[image: ]
GT  ABC, AD = DB,        
       DE//BC
  KL AE =EC
 
Chứng minh (sgk) 

	2. Định nghĩa
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững định nghĩa
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình
+ Hình thành năng lực: tự chủ
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 5 phút

	? Nêu lại vị trí điểm D và E trên các cạnh? 
- Ta nói rằng đoạn thẳng DE là đường trung bình của tam giác ABC. Vậy đường trung bình của tam giác là gì? 
? Trong một tam giác có mấy đường trung bình? 
	- HS nêu nhận xét: D và E là trung điểm của AB và AC 

- HS phát biểu định nghĩa đường trung bình của tam giác 

	 * Định nghĩa: (Sgk)
Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác
 DE là đường trung bình của ABC



- Mỗi tam giác có 3 đường trung bình

	3. Định lý 2
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững định lý, hiểu rõ cách chứng minh
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài toán chứng minh hình học, kỹ năng vẽ hình; khả năng suy luận và khái quát hóa
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 10 phút

	- Yêu cầu HS thực hiện ?2 
- Gọi vài HS cho biết kết quả

? Từ kết quả trên ta có thể kết luận gì về đường trung bình của tam giác? 

- Cho HS vẽ hình, ghi GT-KL
? Muốn chứng minh DE//BC ta phải làm gì?
- Hãy thử vẽ thêm đường kẻ phụ để chứng minh định lí 


- GV chốt lại bằng việc đưa ra bảng chiếu nội dung chứng minh định lí
	- Thực hiện ?2
- Nêu kết quả kiểm tra: 
[image: ]  DE = ½ BC


- HS tìm hiểu SGK và nêu định lí 2

- Vẽ hình, ghi GT-KL 
- HS suy nghĩ 

- HS kẻ thêm đường phụ như gợi ý thảo luận theo nhóm nhỏ 2 người cùng bàn rồi trả lời (nêu hướng chứng minh tại chỗ)

Học sinh nêu lại từng căn cứ của các bước chứng minh (ôn lại kiến thức cũ)

(Phát triển khả năng sáng tạo của học sinh thông qua việc kẻ thêm hình, rèn kỹ năng trình bài bài)
	b. Định lí 2 : (sgk)

[image: ]

GT  ABC ;AD=DB;AE = EC
 KL   DE//BC;  DE = ½ BC

Chứng minh (sgk)

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập
+ Hình thành năng lực: tự chủ
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để tự giải quyết vấn đề
- Thời gian: 4 phút

	- Cho HS tính độ dài BC trên hình 33 với yêu cầu:
- Để tính được khoảng cách giữa hai điểm B và C người ta phải làm như thế nào?



- GV chốt lại cách làm (như cột nội dung) cho HS nắm 










- Yêu cầu HS chia nhóm hoạt động 
- Thời gian làm bài 3’
- GV quan sát nhắc nhở HS không tập trung
- GV nhận xét hoàn chỉnh bài
	- HS thực hiện ?3 theo yêu cầu của GV: 
- Quan sát hình vẽ, áp dụng kiến thức vừa học, phát biểu cách thực hiện 
- DE là đường trung bình của ABC
=> BC = 2DE
- HS1 phát biểu: …
- HS2 phát biểu: … 








- HS chia làm 4 nhóm làm bài
- Sau đó đại diện nhóm trình bày
- Ta có [image: ] =500
=> IK//BC
mà KA=KC (gt)
=> IK là đường trung bình 
nên IA=IB=10cm
	?3 

[image: ]

DE= 50 cm
Từ DE = ½ BC (định lý 2) 
=> BC = 2DE=2.50=100 


Bài 20 trang 79 Sgk
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập
+ Hình thành năng lực: hợp tác, sáng tạo
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 5 phút

	- Cho HS giải BT20 - SGK
- GV cho HS quan sát hình 41, yêu cầu HS hoạt động nhóm, cử đại diện nhóm lên trình bày.





	
Học sinh làm việc nhóm








	BT20 - SGK :
- HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn học sinh làm theo hướng sau:
Vì hai góc AKI, C ở vị trí so le trong và bằng nhau nên IK//BC
Ta lại có : KA=KB(gt). Suy ra: IA=IB=10cm hay x=10cm.


D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1p)
- Học thuộc định nghĩa và tính chất của đường trung bình của tam giác
- Làm các bài tập 21, 22 trang 80 sách giáo khoa
- Xem trước phần Đường trung bình của hình thang





Tiết 6: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh được khắc sâu nội dung định nghĩa và các định lý về đường trung bình của tam giác. Vận dụng tốt các tính chất vào làm các bài tập
2. Kỹ năng: Lập luận trong chứng minh định lý, kỹ năng vẽ hình.
3. Thái độ: Tinh thần tích cực và hợp tác trong học tập.
4. Phát triển năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phối hợp và phân công trong công việc.
B. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: Đồ dùng dạy hình học, bảng chiếu các bài tập, hình vẽ, lời giải
2. Học sinh: Đồ dùng học tập đầy đủ, ôn tập nội dung kiến thức của các bài đã học.
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất của đường trung bình trong tam giác
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập
+ Hình thành năng lực: hợp tác, sáng tạo
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân để trình bài bài làm của mình đã được chuẩn bị
- Thời gian: 10 phút

	Cho học sinh làm bài trên bảng

Giáo viên kiểm tra vở bài tập của các học sinh
	


1 học sinh làm bài trên bảng
	1. Chữa bài 22/T80
[image: ]

Vì M và E là trung điểm của BC và BD nên ME là đường trung bình của BCD
Suy ra: ME//DC nên DI//ME
Xét AEM có D là trung điểm của AE, DI//ME nên DI đi qua trung điểm của AM. 
Vậy I là trung điểm AM.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất của đường trung bình trong tam giác
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập, khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân dưới sự dẫn dắt, gợi mở và định hướng tư duy của giáo viên
- Thời gian: 15 phút

	Chiếu đề bài


Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho . Trên tia đối của tia CD lấy điểm E sao cho . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ D đến AD, K là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AE.
a) Chứng minh rằng HK song song với DE.
b) Tính HK, biết chu vi tam giác ABC bằng 10.


Giáo viên theo dõi bài làm của các học sinh, hỗ trợ học sinh yếu

GV chiếu bài làm chuẩn mực, yêu cầu học sinh dùng bút đỏ bổ sung, sửa chữa theo đúng hướng dẫn
	[image: ]Giáo viên yêu cầu nhắc lại tính chất các đường trong tam giác cân

Định hướng học sinh chỉ ra đường trung bình của ADE

Yêu cầu học sinh khai thác kết quả của câu a để làm câu b

(Học sinh làm việc độc lập, để phát triển năng lực giải quyết công việc theo định hướng trước)


	Bài 1: 


a)   cân tại B, đường cao BH nên BH đồng thời là đường trung tuyến nên  




Tương tự   nên HK là đường trung bình của  nên  ;  
b) Ta có: 

 

Nên 

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ, VẬN DỤNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất của đường trung bình trong tam giác
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập, khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: sáng tạo, tự chủ, hợp tác
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân dưới sự dẫn dắt, gợi mở và định hướng tư duy của giáo viên; hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút

	

Bài 2: Cho có AH là đường cao. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.
a) Chứng minh MNKH là hình thang cân.
b) Trên tia AH và AK lần lượt lấy điểm E và D sao cho H là trung điểm của AE và K là trung điểm của AD. Chứng minh tứ giác BCDE là hình thang cân.

GV dẫn dắt suy luận của học sinh như sau
? Để chứng minh hình thang cân ta cần chỉ ra những yếu tố nào?
? Chúng ta vừa học 1 tính chất liên quan đến song song, đó là đường TB. Vậy ta có đường trung bình nào không?
? Để chứng minh 2 góc bằng nhau mà đã có các đường thẳng song song thì ta nghĩ đến cách chứng minh nào?


GV cho học sinh treo bảng hoạt động nhóm, yêu cầu các nhóm nhận xét, sửa chữa, bổ sung

	[image: ]
Giáo viên và học sinh xây dựng sơ đồ tư duy ngược để giải quyết ý a.


1 học sinh làm bài trên bảng
Các học sinh tự hoàn thiện bài làm




Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết ý b




	Bài 2: 




a) MN là đường trung bình của   , hay 



và   


 cân tại A nên   (1) 



 NK là đường trung bình của     (hai góc ở vị tri so le trong) (2)


Từ (1) và (2) suy ra (so le trong) hay  



Tứ giác  có nên tứ giác là hình thang, lại có  là hình thang cân.


b) HK là đường trung bình của 




 hay nên tứ giác  là hình thang.






NK là đường trung bình của   mà  nên   (so le trong) (3) 

Dễ thấy  cân tại B vì BH vừa là đường cao vừa là trung tuyến


 là phân giác của  (4) 


Từ (3), (4)  hay 



Hình thang  có tứ giác BCDE là hình thang cân.



D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (5p)
- Học thuộc định nghĩa và tính chất của đường trung bình của tam giác

- Làm bài tập sau: Cho có trung tuyến AM, I là một điểm thuộc đoạn thẳng AM, BI cắt AC ở D.

a) Nếu  Khi đó hãy chứng minh I là trung điểm của AM.

b) Nếu I là trung điểm của AM. Khi đó hãy chứng minh 


c) Nếu  Khi đó trên cạnh AB lấy điểm E sao cho  Chứng minh BD, CE, AM đồng quy
- Xem trước phần Đường trung bình của hình thang




Tiết 7: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh nhớ rõ nội dung định nghĩa và các định lý về đường trung bình của hình thang. Hiểu rõ việc chứng minh định lý.
2. Kỹ năng: Lập luận trong chứng minh định lý, kỹ năng vẽ hình.
3. Thái độ: Tinh thần tích cực và hợp tác trong học tập.
4. Phát triển năng lực: Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phối hợp và phân công trong công việc.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Đồ dùng dạy hình học, bảng chiếu các nội dung.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập đầy đủ, ôn tập nội dung kiến thức của bài đường trung bình của tam giác
C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: củng cố định nghĩa, định lý, các tính chất của đường trung bình trong tam giác
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập, khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: tự chủ
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 5 phút

	- GV gọi học sinh kiểm tra trên lớp

- Chiếu bài tập trên bảng

	- HS1 trả lời câu hỏi

- HS2 làm bài tập
	1/ Định nghĩa đường trung bình của tam giác.
2/ Phát biểu định lí 1, định lí 2 về đường trung bình của . 3/ Cho ABC có E, F là trung điểm của AB, AC. Tính EF biết BC = 15cm.
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Định lí 3
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững định lý 3, hiểu rõ cách chứng minh định lý
+ Rèn kĩ năng: thuyết trình độc lập, khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: tự chủ, hợp tác, sáng tạo
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 10 phút

	- Nêu ?4 và yêu cầu HS thực hiện 
GV gợi ý học sinh tư duy theo hướng của định lý 1.
GV cho HS thực hành để dự báo
- Hãy đo độ dài các đoạn thẳng BF, CF rồi cho biết vị trí của điểm F trên BC 
GV thúc đẩy quá trình tư duy và sự tự tin để học sinh đưa ra dự đoán.
GV lưu ý học sinh để đưa ra kết luận dựa vào SGK

- HS nhắc lại và tóm tắt GT-KL 
- Gợi ý chứng minh: I có là trung điểm của AC không? Vì sao? Tương tự với điểm F? 

	- HS thực hiện ?4 theo yêu cầu của GV 

(Phát triển khả năng suy luận, tư duy liên hệ)
- Nêu nhận xét: I là trung điểm của AC; F là trung điểm của BC 


- Chứng minh BF = FC bằng cách vẽ AC cắt EF tại I rồi áp dụng định lí 1 về đường trung bình của  ADC và ABC 
	2. Đường trung bình của hình thang
a/ Định lí 3: (sgk trg 78) 
Nếu một đường thẳng đi qua trung điểm cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì nó đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai
[image: ]

GT  ABCD (AB//CD)
        AE = ED ; EF//AB//CD 
 KL BF = FC 

Chứng minh (SGK)

	2. Định nghĩa đường trung bình của hình thang
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững định nghĩa.
+ Rèn kĩ năng: khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 10 phút

	- Chiếu hình 38 (sgk) và nêu nhận xét vị trí của 2 điểm E và F
?Đoạn thẳng EF giống như đường nào ta đã học?
? Ta có thể dự báo tương tự cho hình thang hay không?


? Một hình thang có bao nhiêu đường trung bình?

	- Xem hình 38 và nhận xét: E và F là trung điểm của AD và BC 
- HS nêu dự báo

(Phát triển khả năng suy luận, tư duy liên hệ)

- HS khác nhận xét, phát biểu lại (vài lần) …

- Nêu rõ sự liên kết giữa trung điểm và đường trung bình; tính chất của 2 đường trung bình
- Lưu ý: không nhầm lẫn đường nối trung điểm 2 cạnh đáy thành đường trung bình
	Định nghiã:  (Sgk trang 78)
Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bên của hình thang.
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EF là đường trung bình của hình thang ABCD                     

	3. Tính chất đường trung bình của hình thang
- Mục tiêu
+ Kiến thức: học sinh nắm vững tính chất và biết cách chứng minh định lí
+ Rèn kĩ năng: khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 10 phút

	- Yêu cầu HS nhắc lại định lí 2 về đường trung bình của tam giác 
- Dự đoán tính chất đường trung bình của hình thang? Hãy thử bằng đo đạc? 
- Có thể kết luận được gì? 
- Cho vài HS phát biểu nhắc lại 
- Cho HS vẽ hình và ghi GT-KL Gợi ý cm: 
GV gợi ý qua đường trung bình của tam giác, để học sinh phát hiện ra kẻ thêm đường chéo AC: để chứng minh EF//CD, ta tạo ra 1 tam giác có EF là trung điểm của 2 cạnh và DC nằm trên cạnh kia đó là ADK …


- GV chốt lại và trình bày chứng minh như sgk
	- HS phát biểu định lý 1

- Nêu dự đoán – tiến hành vẽ, đo đạc thử nghiệm 
- Rút ra kết luận, phát biểu thành định lí 
- HS vẽ hình và ghi GT-KL
- HS trao đổi theo nhóm nhỏ sau đó đứng tại chỗ trình bày phương án của mình.

(Phát triển kỹ thuật vẽ thêm hình trong chứng minh hình học, khả năng liên hệ các kiến thức tương tự để giải quyết bài toán)

- HS Làm việc theo nhóm để chứng minh định lý
- GV chọn bài trình bày tốt nhất để treo và nhận xét


	b/Định lí 4 : (Sgk)
Đường trung bình của hình thang thi song song và bằng nửa tổng hai đáy.
[image: ]

GT  ABCD (AB//CD) 
       AE = EB; BF = FC 
KL EF //AB; EF //CD 
        EF = [image: ]
Chứng minh (sgk)

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu
+ Kiến thức: khắc sâu các định nghĩa, tính chất trong bài
+ Rèn kĩ năng: khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng làm bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 4 phút

	- Cho HS làm bàt tập 23-SGK
- GV gợi ý cho hs vận dụng định lý 1 để làm bài



	HS trình bày bài theo các mục sau:
- Chỉ ra MNPQ là hình thang
- Chỉ ra IK//MP
- Chỉ ra I là trung điểm của MN
- Chỉ ra K là trung điểm của PQ
Vậy PK=KQ= 5dm



	Bài 23/T80_SGK
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* Lưu ý : Đường trung bình của tam giác ( hình thang ) là một đoạn thẳng.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu
+ Kiến thức: khắc sâu các định nghĩa, tính chất trong bài
+ Rèn kĩ năng: khả năng vẽ hình, khả năng suy luận, khả năng làm bài toán chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự chủ, sáng tạo
- Hình thức DH: làm việc cá nhân
- Thời gian: 4 phút

	Giáo viên cung cấp đề bài

Học sinh làm bài
	
Tính các độ dài x và y trên hình. Biết 
	[image: ]


D. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (2p)
- Học thuộc định nghĩa và tính chất của đường trung bình của hình thang
- Làm các bài tập 26, 27, 28 trang 80, sách giáo khoa








Tiết 8: LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau. Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản.
- Vận dụng định lý tính độ dài các đoạn thẳng, chứng minh các hệ thức về đoạn thẳng. Thấy được sự tương quan giữa định nghĩa và định lý về đường trung bình trong tam giác và hình thang.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích và chứng minh các bài toán.
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tính cẩn thận, say mê môn học.
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Phát triển tư duy lôgic hình học phẳng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và giải toán. 
- Chủ động, tích cực học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, sáng tạo.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Com pa, thước, thước đo góc
- 2. Học sinh
-  Thước, com pa, bảng nhóm
- C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: khắc sâu kiến thức về ĐN đường trung bình của tam giác, hình thang và ứng dụng vào bài tập đơn giản
- Hình thức DH: 
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

- GV dẫn vào bài mới: 


	- Treo bảng phụ đưa ra đề kiểm tra. Gọi một HS lên bảng 
- Kiểm bài tập về nhà của HS
- Gọi HS nhận xét câu trả lời và bài làm ở bảng. 
- GV chốt lại về sự giống nhau, khác nhau giữa định nghĩa đtb tam giác và hình thang; giữa tính chất hai hình này…
	- HS được gọi lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài 
- HS còn lại làm vào giấy bài 3 
- Nhận xét, góp ý ở bảng 

- HS nghe để hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết
	1- Phát biểu đnghĩa về đtb của tam giác, của hthang. (3đ)
2- Phát biểu đlí về tính chất của đtb tam giác, đtb hthang. (4đ) 
3- Tính x trên hình vẽ sau:(3đ)
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	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: định lý về đường trung bình của tam giác
+ Rèn kĩ năng: giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	- Gọi HS đọc đề

- Cho một HS trình bày giải 


- Cho HS nhận xét cách làm của bạn, sửa chỗ sai nếu có
- GV nói nhanh lại cách làm như lời giải … 







	- HS đọc lại đề bài 25sgk 

- Một HS lên bảng trình bày 


- Cả lớp theo dõi, nhận xét, góp ý sửa sai… 
- Tự sửa sai vào vở 
	Bài tập 25 trang 80 Sgk
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GT ABCD là hthang (AB//CD) 
       AE=ED,FB=FC,KB=KD
KL  E,K,F thẳng hàng
Giải 
EK là đưòng trung bình của ABD nên EK //AB (1)
Tương tự KF // CD (2)
Mà AB // CD (3)
Từ (1)(2)(3)=>EK//CD,KF//CD
Do đó E,K,F thẳng hàng

	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: định lý về đường trung bình của tam giác, của hình thang
+ Rèn kĩ năng: giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic	
- Hình thức DH: giải quyết vấn đề
- Thời gian: 12’
- Tiến trình hoạt động:

	
- GV vẽ hình 45 và ghi bài tập 26 lên bảng . 
- Gọi HS nêu cách làm 


- Cho cả lớp làm tại chỗ, một em làm ở bảng 

- Cho cả lớp nhận xét bài giải ở bảng 


- GV nhận xét, sửa sai (nếu có), chấm cho điểm … 

	- HS suy nghĩ, nêu cách làm 
- Một HS làm ở bảng, còn lại làm cá nhân tại chỗ 
- HS lớp nhận xét, góp ý bài giải ở bảng 

	II. Bài tập 26 trang 80 Sgk 
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Ta có: CD là đường trung bình của hình thang ABFE. 
Do đó: CE = (AB+EF):2  
hay x = (8+16):2 = 12cm
- EF là đường trung bình của hình thang CDHG. Do đó :
EF = (CD+GH):2 
Hay 16 = (12+y):2
=> y = 2.16 – 12 = 20 (cm) 


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: định lý về đường trung bình của tam giác
+ Rèn kĩ năng: phân tích bài toán, giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic	
- Hình thức DH: phân tích đi lên
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:

	- Nêu bài tập 28 
- Vẽ hình, tóm tắt GT –KL? 
- Lưu ý HS các kí hiệu trên hình vẽ 
! Gợi ý cho HS phân tích: 
a)    EF là đtb của hthang ABCD

              EF//DC    EF//AB   

AE=ED EK//DC EI//AB AE=ED

AK = KC                   BI = ID
-> Gọi một HS trình bày bài giải ở bảng, một HS trình bày miệng  
b) Biết AB = 6cm, CD = 10cm có thể tính được EF? KF? EI? 
- GV kiểm vở bài làm một vài HS và nhận xét 
- Hãy so sánh độ dài IK với hiệu 2 đáy hình thang ABCD?
	


- HS đọc đề bài (2 lần) 
- Một HS vẽ hình, tóm tắt GT-KL lên bảng, cả lớp thực hiện vào vở 
Tham gia phân tích, tìm cách chứng minh.
- Một HS giải ở bảng, cả lớp làm vào vở
	Bài tập 28 trang 80 Sgk
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GT  hình thang ABCD           
         (AB//CD) 
       AE = ED ; BF = FC 
       AF cắt BD ở I, cắt AC ở 
        K
       AB = 6cm; CD = 10cm
KL AK = KC ; BI = ID
       Tính EI, KF, IK  

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: ĐN, các định lý về đường trung bình của tam giác, của hình thang
+ Rèn kĩ năng: giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, năng lực hợp tác.
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 11’
- Tiến trình hoạt động:

	- Bài 27 trang 80 Sgk 
a) Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác ABC
b) sử dụng bất đẳng thức tam giác EFK) 
- Ôn tập các bài toán dựng hình đã học ở lớp 6, lớp 7.

- HS đọc đầu bài rồi cho biết GT, KL
- Các nhóm HS thảo luận cách chứng minh.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét.
GV Cho HS làm việc theo nhóm


	- HS nghe dặn
- Ghi nhận vào vở
	Bài tập 27 (80/SGK): (11’)
	

       ABCD: AE = ED, 
          BF = FC
  GT    AK = KC

   KL  a) So sánh EK&CD;  
              KF&AB


b) EF
E là trung điểm AD (gt)





K là trung điểm AC (gt)   EK là đường trung bình  (1)Tương tự có:  KF = (2). Vậy EK + KF = (3)

Với 3 điểm E,K,F ta luôn có EF EK+KF (4)


Từ (3)&(4)EF (đpcm)


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: (7’)
      - GV nhắc lại các dạng chứng minh từ đường trung bình
      - So sánh các đoạn thẳng, tìm số đo đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng
      - Chứng minh bất đẳng thức, chứng minh các đường thẳng song song.
       - Xem lại bài giải.- Làm bài tập 28. Ôn các bài toán dựng hình ở lớp 6 và 7.
Tiết 9: ĐỐI XỨNG TRỤC                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS nắm vững định nghĩa 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng, hiểu được định nghĩa về 2 đường đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng, hiểu được định nghĩa về hình có trục đối xứng.
- HS biết về điểm đối xứng với 1 điểm cho trước. Vẽ đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua 1 đt. Biết chứng minh 2 điểm đối xứng nhau qua 1 đường thẳng.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS nhận ra 1 số hình trong thực tế là hình có trục đối xứng. Biết áp dụng tính đối xứng của trục vào việc vẽ hình gấp hình.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Com pa, thước thẳng có chia khoảng, thước đo góc
2. Học sinh
-  Thước, com pa, bảng nhóm
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: nhắc lại kiến thức liên quan đến đối xứng trục
- Hình thức DH: vấn đáp
- Thời gian: 7’
- Tiến trình hoạt động:
GV hỏi:
- Thế nào là đường trung trực của tam giác? 
	           - Với tam giác cân hoặc tam giác đều đường trung trực có đặc điểm gì?	
            - Treo bảng phụ. Gọi một HS làm ở bảng và yêu cầu các HS khác làm vào vở 
            - Kiểm tra bài tập về nhà của HS.
GV yêu cầu:
- Hãy dựng một góc bằng 300 





                      A



        B                         C
   
                     D

                           E        
                          
- Cho HS nhận xét ở bảng 
- Hoàn chỉnh bài làm, cho điểm
- GV dẫn vào bài mới: 
- Qua bài toán trên, ta thấy: 
B và C là hai điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng AE; Hai đoạn thẳng AB và AC là hai hình đối xứng nhau  qua đường thẳng AE. Tam giác ABC là hình có trục đối xứng … 
- Để hiểu rõ các khái niệm trên, ta nghiên cứu bài học hôm nay. 

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS nắm vững định nghĩa 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng- HS biết về điểm đối xứng với 1 điểm cho trước. Vẽ đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua 1 đt. Biết chứng minh 2 điểm đối xứng nhau qua 1 đường thẳng.

+ Rèn kĩ năng: - HS biết về điểm đối xứng với 1 điểm cho trước. Biết chứng minh 2 điểm đối xứng nhau qua 1 đường thẳng.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic
- Hình thức DH: 
- Thời gian: 8’
- Tiến trình hoạt động:

	- Nêu ?1 (bảng phụ có bài toán kèm hình vẽ 50 – sgk) 
- Yêu cầu HS thực hành 

- Nói: A’ là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d, A là điểm đx với A’ qua d => Hai điểm A và A’ là hai điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng d. Vậy thế nào là hai điểm đx nhau qua d? 
- GV nêu qui ước như sgk
	- HS thực hành ?1 :

- Một HS lên bảng vẽ, còn lại vẽ vào giấy. 
- HS nghe,  hiểu 



- HS phát biểu định nghĩa hai điểm đối xứng với nau qua đường thẳng d


	1. Hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng:
a) Định nghĩa : (Sgk)
[image: ]
b) Qui ước : (Sgk)  




	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: hiểu được định nghĩa về 2 đường đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng
+ Rèn kĩ năng: giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp	
- Hình thức DH: vấn đáp
- Thời gian: 8’
- Tiến trình hoạt động:

	
- Yêu cầu HS phán đoán đối xứng trục của 2 hình.
- Nêu bài toán ?2 kèm hình vẽ 51 cho HS thực hành  
[image: ]          
- Nói: Điểm đối xứng với mỗi điểm C AB đều  A’B’và ngược lại… Ta nói AB và A’B’ là hai đoạn thẳng đối xứng nhau qua d. Tổng quát, thế nào là hai hình đối xứng nhau qua một đường thẳng d?  
- Giới thiệu trục đối xứng của hai hình 
- Treo bảng phụ (hình 53, 54): 
- Hãy chỉ rõ trên hình 53 các cặp đoạn thẳng, đường thẳng đxứng nhau qua d? giải thích? 
- GV chỉ dẫn trên hình vẽ chốt lại 
- Nêu lưu ý như sgk 
	
- HS nghe để phán đoán …

- Thực hành ?2 :
- HS lên bảng vẽ các điểm A’, B’, C’ và kiểm nghiệm trên bảng … 
- Cả lớp làm tại chỗ … 
- Điểm C’ thuộc đoạn A’B’ 
HS nêu định nghĩa hai hình đối xứng với nhau qua đường thẳng d 

- HS ghi bài 





- HS quan sát, suy ngĩ và trả lời: 
+ Các cặp đoạn thẳng đx: AB và A’B’, AC và A’C’, BC và B’C’
+ Góc: ABC và A’B’C’, … 
+ Đường thẳng AC và A’C’
+ ABC và A’B’C’ 
	2.  Hai hình đối xứng qua một đường thẳng:
Định nghĩa: (sgk) 
[image: ]Hai đoạn thẳng AB và A’B’ đối xứng nhau qua đường thẳng d.
d gọi là trục đối xứng 



Lưu ý: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau. 

	III.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: hình có trục đối xứng. HS nhận ra 1 số hình trong thực tế là hình có trục đối xứng. Biết áp dụng tính đối xứng của trục vào việc vẽ hình gấp hình.
+ Rèn kĩ năng: Vẽ đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua 1 đt. 
+ Hình thành năng lực: năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp	
- Hình thức DH: giải quyết vấn đề
- Thời gian: 8’
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ ghi sẳn bài toán và hình vẽ của ?3 cho HS thực hiện. 
- Hỏi:
+ Hình đx với cạnh AB là hình nào? đối xứng với cạnh AC là hình nào? Đối xứng với cạnh BC là hình nào? 
- GV nói cách tìm hình đối xứng của các cạnh và chốt lại vấn đề, nêu định nghĩa hình có trục đối xứng 
- Nêu ?4 bằng bảng phụ 








	Có đ/n thế nào là 2 hình đối xứng nhau?

Gv: Đưa tranh vẽ hình thang cân
- Hình thang có trục đối xứng không? Là hình thang nào? và trục đối xứng là đường nào?

- GV chốt lại: một hình H có thể có trục đối xứng, có thể không có trục đối xứng … 
- Hình thang cân có trục đối xứng không ? Đó là đường thẳng nào? 
- GV chốt lại và phát biểu định lí 
	- Thực hiện ?3 : 
- Ghi đề bài và vẽ hình vào vở 

- HS trả lời : đối xứng với AB là AC; đối xứng với AC là AB, đối xứng với BC là chính nó … 
- Nghe, hiểu và ghi chép bài…
- Phát biểu lại định nghĩa hình có trục đối xứng. 

- HS quan sát hình vẽ và trả lời 
- HS nghe, hiểu và ghi kết luận của GV 

- HS quan sát hình, suy nghĩ và trả lời 
- HS nhắc lại định lí 
	3. Hình có trục đối xứng: 
                        
[image: ]
- Hình đối xứng của điểm A qua AH là A ( quy ước)
-  Hình đối xứng của điểm  B qua AH là C và ngược lại

AB&AC là 2 hình đối xứng của nhau qua đt AH 
- Cạnh BC tự đối xứng với nó qua AH

Đt AH là trục đối xứng cuả tam giác cân ABC.
Định nghĩa: (SGK)

Hình H có trục đối xứng.
?4






                 d

Một hình H có thể có 1 trục đối xứng, có thể không có trục đối xứng, có thể có nhiều trục đối xứng.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: về điểm đối xứng với 1 điểm cho trước. Vẽ đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua 1 đt. Biết chứng minh 2 điểm đối xứng nhau qua 1 đường thẳng.
+ Rèn kĩ năng: nhận biết, tìm tòi, sáng tạo
+ Hình thành năng lực: năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp	
- Hình thức DH: giải quyết vấn đề
- Thời gian: 9’
- Tiến trình hoạt động:

	- Bài 35 trang 87 Sgk
! Treo bảng phụ và gọi HS lên vẽ
- Bài 37 trang 87 Sgk
! Cho HS xem hình 59 sgk và hỏi : Tìm các hình có trục đối xứng 
	
- HS lên vẽ vào bảng 

- HS quan sát hình và trả lời : 
+ Hình a có 2 trục đối xứng
+ Hình b có 1 trục đối xứng
+ Hình c có 1 trục đối xứng
+ Hình d có 1 trục đối xứng
+ Hình e có1 trục đối xứng
+ Hình g không có trục đối xứng
+ Hình h có 5 trục đối xứng
+ Hình i có 2 trục đối xứng
	Bài 35 trang 87 Sgk

Bài 37 trang 87 Sgk

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: …
+ Rèn kĩ năng: HS nhận ra 1 số hình trong thực tế là hình có trục đối xứng. Biết áp dụng tính đối xứng của trục vào việc vẽ hình gấp hình.
+ Hình thành năng lực: năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp	
- Hình thức DH: 
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 36 trang 87 Sgk
! Hai đoạn thẳng đối xứng thì bằng nhau
Bài 38  trang 87 Sgk
! Xếp 2 hình gập lại với nhau

	
- HS sử dụng tính chất bắc cầu 

- HS làm theo hướng dẫn
	Bài 36  trang 87 Sgk

Bài 38  trang 87 Sgk

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
Sưu tầm và làm một số bài tập nâng cao
	Làm bài tập phần mở rộng
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Làm các BT 35, 36, 38 (87/SGK), đọc phần có thể em chưa biết.
- HS quan sát H 59 SGK, tìm các hình có trục đx trên H59
- Học thuộc các đ/n: Hai điểm đối xứng qua 1 đt, hai hình đối xứng qua 1 đt.
- Trục đối xứng của 1 hình.


Tiết 10 : LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
. Kiến thức:
· HS hiểu định nghĩa hai điểm, hai hình đối xứng với nhau qua đường thẳng d. 
· HS nhận biết được hai đường thẳng đối xứng với nhau qua một đường thẳng, hình thang cân là hình có trục đối xứng.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
· Biết vẽ điểm đối xứng với điểm cho trước, đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua một đườn thẳng. 
· Biết chứng hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng. 
· HS nhận biết hình có trục đối xứng trong toán học và trong thực tế. 
· Rèn kĩ năng vẽ hình đối xứng của một hình (dạng hình đơn giản) qua một trục đối xứng.
· Kĩ năng nhận biết hai hình đối xứng nhau qua một trục, hình có trục đối xứng trong thực tế cuộc sống.
3. Thái độ
· Phát triển tư duy lôgic hình học phẳng.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và giải toán. 
· Chủ động, tích cực học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
-  Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng,
-  SGK, SBT
2. Học sinh
-  Đồ dùng học tập, 
-  Đọc trước bài.

C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Củng cố định nghĩa hai điểm đối xứng qua một đường thẳng và cách xác định hình đối xứng với một hình qua đường thẳng.
- Hình thức DH: Luyện tập
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
GV nêu yêu cầu kiểm tra
1. Nêu định nghĩa hai điểm đối xứng qua một đường thẳng?
1. Vẽ hình đối xứng của  ABC qua đường thẳng d.

[image: ]
- GV dẫn vào bài mới: 


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng được kiến thức đối xứng trục, hình có trục đối xứng để giải quyết bài tập chứng minh và tính góc.

+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình, giải quyết vấn đề và luyện tập
+ Hình thành năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo.
- Hình thức DH: vấn đáp, giải quyết vấn đề
- Thời gian: 14’
- Tiến trình hoạt động:


	HS : Chữa bài tập 36 tr87 SGK     


















GV nhận xét cho điểm HS 




Bài 2 (Bài 37g,h tr87 SGK )


	HS:Chữa trên bảng
[image: ]
1. Theo đầu bài ta có
Ox là trung trực của AB  OA = OB
Oy là trung trực của AC  OA = OC
 OB = OC (=OA)
1. 
 AOB tại O 

 AOC tại O 





Vậy 
HS nhận xét bài làm của bạn

Hình 59g có năm trục đối xứng.
Hình 59h không có trục đối xứng.

	 

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Giúp học sinh vận dụng được kiến thức đối xứng trục giải quyết bài tập chứng minh và bài toán thực tế.
+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình, giải quyết bài toán thực tế
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, quan sát
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 13’
- Tiến trình hoạt động: 


	Bài 3 (Bài 39 tr88 SGK )
GV đọc to đề bài, ngắt từng ý, yêu cầu HS vẽ hình theo lời GV đọc.
GV ghi kết luận :
Chứng minh:
 AD + DB < AE + EB


GV hỏi: Hãy phát hiện trên hình những đọan thẳng bằng nhau. Giải thích?
GV: Vậy tổng AD + DB = ?
                        AE + EB = ?
Tại sao AD + DB lại nhỏ hơn AE + EB?

GV: Như vậy nếu A và B là hai điểm thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d thì điểm D (giao điểm của CB với đường thẳng d) là điểm có tổng khoảng cách từ đó tới A và B là nhỏ nhất.
GV: Áp dụng kết quả của câu a hãy trả lời câu hỏi b?
	Một HS vẽ hình trên bảng
Cả lớp vẽ vào vở
a) [image: ]
HS: Do điểm A đối xứng với điểm C qua đường thẳng d nên d là đường trung trực của đoạn AC  AD = CD và AE = CE.
HS: AD + DB = CD + DB = CB (1)
        AE + EB = CE +EB (2)
HS: CEB có: CB < CE + EB (bất đẳng thức tam giác)  AD +DB < AE +EB








b) Con đường  ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường ADB.
	

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
+ Nắm được: Giúp học sinh vận dụng được kiến thức đối xứng trục giải quyết bài toán thực tế.
+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình, giải quyết bài toán thực tế
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, quan sát
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 13’
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Vận dụng bài tập 39  hãy làm bài tập sau :
Hai địa điểm dân cư A và B ở cùng phía một con sông thẳng. Cần đặt cầu ở vị trí  nào để tổng các khoảng cách từ A đến B nhỏ nhất






Bài 4 (bài 40 tr88 SGK)
GV đưa đề bài và hình vẽ lên màn hình (hoặc bảng phụ)
- GV yêu cầu học sinh quan sát, mô tả từng biển báo giao thông và qui định của luật giao thông.
- Sau đó trả lời: biển nào có trục đối xứng
	HS lên bảng vẽ và trả lời.
[image: ]
HS: Cần đặt cầu ở vị trí điểm D như trên hình vẽ để tổng các khoảng cách từ cầu đến A và đến B nhỏ nhất

HS: Mô tả từng biển báo để ghi nhớ và thực hiện theo qui định.
Biển a, b, d mỗi biển có một trục đối xứng.
Biển c không có trục đối xứng.
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Cần ôn tập kĩ lý thuyết của bài đối xứng trục.
- Làm tốt các bài tập 60; 62; 64; 65; 66; 71 tr66, 67 SBT.
- Đọc mục “Có thể em chưa biết” Tr 89 SGK.





















Tiết 11: HÌNH BÌNH HÀNH
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS hiểu được định nghĩa hình bình hành, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
· HS biết cách vẽ hình bình hành.
· Nhận biết và biết cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành. 
· HS biết vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song.
3. Thái độ
· Phát triển tư duy lôgic hình học phẳng.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và giải toán. 
· Tích cực, hăng hái tìm tòi kiến thức mới.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
-  Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng,
-  SGK, SBT
2. Học sinh
-  Đồ dùng học tập, 
-  Đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 	
- Hình thức DH:
- Thời gian: 2’
- Tiến trình hoạt động:
GV đặt vấn đề: Chúng ta đã biết được một dạng đặc biệt của tứ giác đó là hình thang.
Hãy quan sát tứ giác ABCD trên hình 66 tr90 SGK, cho biết tứ giác đó có gì đặc biệt.
- GV dẫn vào bài mới: 
GV: Vậy tứ giác đặc biết như vậy là hình gì? Chúng ta cùng đi vào bài hôm nay.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: thế nào là hình bình hành.
+ Rèn kĩ năng: HS biết cách vẽ hình bình hành.
· Nhận biết và biết cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành. 
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ	
- Hình thức DH: Gợi mở - vấn đáp, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Tứ giác ABCD trên hình 66 có các góc kề 1 cạnh bù nhau, điều đó dẫn đến kết luận gì về cạnh đối?
GV: Tứ giác trên hình 66 là một hình bình hành.

GV: Vậy tứ giác có các cạnh đối song song gọi là hình bình hành. 
GV yêu cầu HS đọc định nghĩa hình bình hành trong SGK.
GV: Hướng dẫn HS vẽ hình:
Dùng thước thẳng 2 lề tịnh tiến song song ta vẽ được một tứ giác có các cạnh đối song song.

GV: Tứ giác ABCD là hình bình hành khi nào?
( GV ghi lại trên bảng )
GV: Vậy hình thang có phải là hình bình hành không?


GV: Hình bình hành có phải là hình thang không?

GV: Hãy tìm trong thực tế hình ảnh của hình bình hành.
	HS trả lời: Tứ giác ABCD có các góc kề với mỗi cạnh bù nhau.


dẫn đến các canh đối song song AB//DC ; AD//BC



HS đọc định nghĩa hình bình hành tr90 SGK.
Học sinh vẽ hình bình hành dưới sự hướng dẫn của GV.
[image: ]


HS: Không phải vì hình thang chỉ có hai cạnh đối song song, còn hình bình hành có các cạnh đối //.
HS: Hình bình hành là một hình thang đặc biệt có hai cạnh bên song song
HS: Khung cửa, khung bảng đen, tứ giác ABCD ở can đĩa trong hình 65 SGK.
	1. Định nghĩa :
Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song

Tứ giác ABCD là hình bình hành



	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Giúp học sinh hiểu được các tính chất của hình bình hành.
· + Rèn kĩ năng: HS biết vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song.
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ	
- Hình thức DH: Gợi mở - vấn đáp, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	GV hình bình hành là tứ giác, là hình thang, vậy trước tiên hình bình hành có những tính chất gì?
GV: Hãy nêu cụ thể




GV: Nhưng hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song song. Hãy thử phát hiện thêm về các tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành.
GV khẳng định: Nhận xét của các em là đúng, đó chính là nội dung định lý về tính chất hình bình hành.
GV đọc lại định lí tr90 SGK.
GV vẽ hình và yêu cầu HS nêu GT, KL của định lí.
[image: ]
GV: Em nào có thể chứng minh được ý a)
GV: Em nào có thể chứng minh được ý b)
GV  nối đường chéo BD
GV: chứng minh ý c)?
Bài tập củng cố
(bảng phụ )

Cho  ABC, có D, E, F theo thứ tự là trung điểm AB, AC, BD. Chứng minh BDEF là hình bình hành và 
[image: ]
	HS: hình bình hành mang đầy đủ tính chất của tứ giác, của hình thang.

1. Trong hình bình hành tổng các góc bằng 3600.
1. Trong hình bình hành các góc kề với mỗi cạnh bù nhau.
1. HS phát hiện :
Trong hình bình hành :
1. Các cạnh đối bằng nhau.
1. Các góc đối bằng nhau.
1. Hai đuờng chéo cắt n hau tại trung điểm của mỗi đường.




	GT
	ABCD là hình bình hành
AC cắt BD tại O

	KL
	












HS trình bày miệng:
 ABC có AD = DB (gt)
AE = EC (gt)
 DE là đường trung bình của ABC 
 DE // BC
Chứng minh tương tự : 
EF// AB
Vậy tứ giác BDEF là hình bình hành (theo định nghĩa) 

( theo t/c hình bình hành )
	5. Định lí :
Trong hình bình hành
0. Các cạnh đối bằng nhau.
0. Các góc đối bằng nhau.
0. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chứng minh:
1. Hình bình hành ABCD là hình thang có hai cạnh bên song song AD//BC nên AD=BC.
1. Nối AC.
Xét  ADC và CBA có :
 AD=BC
 DC = BA (chứng minh trên).
 cạnh AC chung 
nên ADC = CBA(c-c-c)

 (hai góc tương ứng)

Chứng minh tương tự ta được .
1.  AOB và  COD có:
AB=CD ( cmt)

 (so le trong do AB // CD).

(so le trong do AB//DC)
 AOB =  COD (g-c-g)
 OA=OC ; OD = OB (hai cạnh tương ứng )

	III.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Giúp học sinh tìm hiểu về dấu hiệu nhận biết của hình bình hành.
· + Rèn kĩ năng: Nhận biết và biết cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành. 
+ Hình thành năng lực:	
- Hình thức DH: Gợi mở - vấn đáp, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 8’
- Tiến trình hoạt động:

	GV: nhờ vào dấu hiệu gì để nhận biết một tứ giác là hình bình hành?
GV: Đúng!
Còn có thể dựa vào dấu hiệu nào nửa không?
GV: Đưa năm dấu hiệu nhận biết hình bình hành lên bảng phụ nhấn mạnh

GV nói: Trong năm dấu hiệu này có ba dấu hiệu về cạnh, một dấu hiệu về góc, một dấu hiệu về đường chéo.
GV: Có thể cho HS chứng minh một trong bốn dấu hiệu sau, nếu còn thời gian. Nếu hết thời gian, việc chứng minh bốn dấu hiệu sau giao về nhà
GV yêu cầu học sinh làm ?3 (đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ)
	HS :
1. Dựa vào định nghĩa. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành 
HS có thể nêu tiếp bốn dấu hiệu nữa theo SGK.
















HS trả lời miệng:
1. Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có các cạnh đối bằng nhau.
1. Tứ giác EFGH là hình bình hành vì có các góc đối bằng nhau.
1. Tứ giác IKMN không là hình bình hành vì (IN không song song KM).
1. Tứ giác PQRS là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Tứ giác XYUV là hình bình hành vì có hai cạnh đối VX và UY song song và bằng nhau
	3) Dấu hiệu nhận biết :
1. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
1. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
1. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
1. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
1. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành chứng minh một tứ giác là hình bình hành thông qua hình vẽ.
· + Rèn kĩ năng: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và giải toán. 
· + Hình thành năng lực: Phát triển tư duy lôgic hình học phẳng.
- Hình thức DH: Gợi mở, giải quyết vấn đề
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 43 tr92 SGK
(Đề bài xem SGK )

	HS trả lời miệng :
1. Tứ giác ABCD là hình bình hành, tứ giác EFGH là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
1. Tứ giác MNPQ là hình bình hành vì có hai cặp cạnh đối bằng nhau hoặc hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường (thông qua chứng minh tam giác bằng nhau).

	

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: vận dụng tính chất và dấu hiệu nhận biết vào bài toán chứng minh cơ bản.
· + Rèn kĩ năng: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và giải toán. 
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ,
- Hình thức DH: Giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 44 tr92 SGK
(Hình vẽ sẵn trên bảng phụ)
[image: ]
Chứng minh BE = DF
	HS chứng minh miệng 
ABCD là hình bình hành
 AD = BC

Có DE = EA =BC
 DE = BF
Xét tứ giác DEFB có :
DE//BF ( vì AD//BC)
DE=BF ( chứng minh trên)
 DEBF là hình bình hành vì có hai cạnh đối // và bằng nhau.
 BE=DF ( tính chất hình bình hành)
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
- Chứng minh các dấu hiệu còn lại.
- Bài tập về nhà:  Bài 45, 46, 47 tr92, 93 SGK. Số 78, 79, 80 tr68 SBT.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.











Tiết 12: LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau. Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức cơ bản.
- Củng cố, khắc sâu các khái niệm và các tính chất cơ bản của hình bình hành
- Vận dụng các tính chất cơ bản, điều kiện để một tứ giác là hình bình hành để giải bài tập
- Vẽ hình bình hành chính xác và sử dụng tính chất của hình để giải các dạng toán 
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tính cẩn thận, say mê môn học.
- Liên hệ với những vấn đề trong thực tế 
- Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ

B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
- Chuẩn bị câu hỏi gợi mở, các bảng phụ vẽ các hình, thước…
2. Học sinh
- Học bài cũ đọc bài trước ở nhà, dụng cụ vẽ hình. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 	học sinh nhớ lại tính chất của hình bình hành, khắc sâu các khái niệm và các tính chất cơ bản của hình bình hành.
- Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
GV nêu câu hỏi kiểm tra
- Phát biểu định nghĩa, tính chất hình bình hành
- Chữa BT 46 ( SGK/92) 
(đề bài đưa lên bảng phụ và thêm câu e)
e) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.
GV nhận xét và cho điểm hs lên bảng.
*Chữa BT 46 ( SGK/92) 
a) Đúng    b) Đúng      c) Sai      d) Sai     e) Đúng

- GV dẫn vào bài mới: 
     + Có mấy cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành? Là những cách nào?



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau
+ Rèn kĩ năng: - Sử dụng công nghệ thông tin, kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic
- Hình thức DH: Gợi mở- vấn đáp
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Để chứng minh  hai đoạn thẳng bằng nhau ta thường qui về chứng minh  gì? Có những cách nào để chứng minh ?          
                  BE = DF

                         


  ABE =  CDF hoặc BEDF là hình bình hành 


                                                  


AB = DC; A= C            DE // BF
        AE = CF	               DE = BF

các yếu tố trên đã có chưa? dựa vào đâu?
Cho HS tự chứng minh cách 2




-Em hãy nêu cách vẽ hình bình hành nhanh nhất?
C1:Dựa vào dấu hiệu 3
C2: Dựa vào dấu hiệu 5
a- Hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành 
b- Hình thang có 2 cạnh bên song song  là hình bình hành 
c- Tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là hình bình hành 
d- Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình bình hành              



	                                         
[image: ]
	Bài tập 44 (92/ SGK)
         







                                         
  Chứng minh
ABCD là HBH nên ta có: AD// BC(1)

 AD = BC(2) E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC (gt)  ED = 1/2AD,BF = 1/2 BC

 Từ (1) & (2)   ED// BF & ED =BF
 Vậy EBFD là hình bình hành.

Cách vẽ hình bình hành
 Cách 1:  Vẽ 2 đường thẳng song song   ( a//b)
  Trên a xác định đoạn thẳng AB
  Trên b xác định đoạn thẳng CD sao cho AB = CD
 -Vẽ AD,BC được hình bình hành ABCD
   Cách 2:  Vẽ 2 đường thẳng a & b cắt nhau tại O 
- Trên a lấy về 2 phía của O hai điểm A & C sao cho OA = OC
 - Trên b lấy về 2 phía của O hai điểm B & D sao cho OB = OD
- Vẽ AB, CD, AD, BC Ta được  hình bình hành ABCD


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng các tính chất cơ bản, điều kiện để một tứ giác là hình bình hành để giải bài tập
- Vẽ hình bình hành chính xác và sử dụng tính chất của hình để giải các dạng toán
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic
- Hình thức DH: Gợi mở, giải quyết vấn đề
- Thời gian: 23’
- Tiến trình hoạt động:

	
HS làm thêm bài tập sau:
Cho hình bình hành ABCD, qua B vẽ đoạn thẳng EF sao cho EF // AC và EB = BF = AC.
a) Các tứ giác AEBC, ABFC là hình gì ?
b) Hbh ABCD có thêm điều kiện gì thì E đối xứng với F qua đường thẳng BD.
Câu b) hỏi thêm:
2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng khi nào ?
Vậy E và F đối xứng nhau qua BD khi nào ?
	
 1 hs lên bảng vẽ hình.


[image: ]
Hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng nối 2 điểm đó
	Bài tập :

1. Tứ giác AEBC là hbh vì 
EB // AC và EB = AC ( gt)
Tương tự tứ giác ABFC là hình bình hành vì BF // AC và BF = AC.

1. E và F đối xứng nhau qua BD
 BD là đường trung trực của EF BD EF ( vì EB = BF )
 BD  AC ( vì EF // AC )
DAC cân tại D vì có DO vừa là trung tuyến, vừa là đường cao
 hình bình hành ABC có 2 cạnh kề bằng nhau 


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng các tính chất cơ bản, điều kiện để một tứ giác là hình bình hành để giải bài tập
- Vẽ hình bình hành chính xác và sử dụng tính chất của hình để giải các dạng toán
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vẽ hình, năng lực tư duy logic
- Hình thức DH: Gợi mở, giải quyết vấn đề
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	+ Qua bài hình bình hành ta đã áp dụng chứng minh được những điều gì?
.         + Biết chứng minh tứ giác là hình bình hành .
          + Cách vẽ hình bình hành nhanh nhất.

	
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 2’
+ Học bài: Định nghĩa, tính chất và dấu  hiệu nhận biết hình bình hành. 
+ Làm các bài tập 48, 49/ 93 SGK.
+ Vẽ hình bình hành





Tiết 13: LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Củng cố, khắc sâu các khái niệm và các tính chất cơ bản của hình bình hành

- Vận dụng các tính chất cơ bản , điều kiện để một tứ giác là hình bình hành để giải bài tập
- Vẽ hình bình hành chính xác và sử dụng tính chất của hình để giải các dạng toán 
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Liên hệ với những vấn đề trong thực tế 
- Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, sáng tạo.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ

B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
- Chuẩn bị câu hỏi gợi mở, các bảng phụ vẽ các hình, thước…
2. Học sinh
- Học bài cũ đọc bài trước ở nhà, dụng cụ vẽ hình. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 	học sinh nhớ lại tính chất của hình bình hành
- Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
Các câu sau đúng hay sai?
1. Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành
1. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
1. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
1. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.
- GV dẫn vào bài mới: 


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	II. LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: học sinh nhớ lại tính chất của hình bình hành ,
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình và tư duy logic. Kĩ năng phân tích đề bài và sử dụng tính chất hợp lí để chứng minh hình học.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, sáng tạo.	
- Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm.
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 
- Tiến trình hoạt động:

	 Yêu cầu hs làm 47 ( SGK/93)

· GV vẽ hình 72 lên bảng.
· Hỏi:
Quan sát hình vẽ, ta thấy tứ giác AHCK có đặc điểm gì ?

	Hs vẽ hình vào vở


Trả lới: AH // CK vì cùng  DB
	II. LUYỆN TẬP :
1. [image: ]Bài 47 ( SGK/93)


	- Cần chỉ ra tiếp điều gì để có thể khẳng định AHCK là hình bình hành? Chứng minh

- GV cho các nhóm làm việc vào bảng nhóm
- Nhận xét từng nhóm & đưa ra cách phân tích CM theo phương pháp phân tích đi lên.
GV chốt lại cách làm
           AD=BC  (gt)

                      


            ADH=BCK

                      
            AH=CK;AH//CK

                      
           AHCK là hình bình hành

                     

               ACHK =(O)


- Yêu cầu hs chứng minh ý b)
Điểm O có vị trí  thế nào đối với đoạn thẳng HK ?
	Cần thêm AH = CK 
hoặc AK // HC.


O là trung điểm của HK mà AHCK là hbh ( cm câu a)
 O cũng là trung điểm của đường chéo AC ( theo tính chất đường chéo hbh) 
 A, O, C thẳng hàng.
	a) Theo đề bài ta có:


Xét AHD và CKB có:


AD = CB ( tc hbh)

 (so le trong do AD//BC)
AHD = CKB ( ch - gn) 
 AH = CK( 2 cạnh tương ứng)(2)
Từ (1) và (2)  AHCK là hbh.

	

	III. LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: học sinh nhớ lại tính chất của hình bình hành ,
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình và tư duy logic. Kĩ năng phân tích đề bài và sử dụng tính chất hợp lí để chứng minh hình học.
+ Hình thành năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, sáng tạo.	
- Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở.
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 
- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu hs làm 48 ( SGK/93)
Hỏi : 
+) HEFG là hình gì ? Vì sao ?
+) H ; E là trung điểm của AD, AB. Vậy có kết luận gì về đoạn thẳng HE ?
Tương tự đối với đoạn thẳng GF



* Khai thác bài toán:
- Nếu cho thêm giả thiết AC = BD thì có nhận xét gì về hình bình hành EFGH?
- Nếu cho thêm AC vuông góc với BD thì hình bình hành EFGH có gì đặc biệt?

	Hs đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT, KL



[image: ]

	1. Bài 48 ( SGK/93)
* CM :H, E, F,G lần lượt là trung điểm của AD, AB, CB, CD 
 HE là đường trung bình của ADB, 
và FG là đường trung bình của DBC.

 HE // DB và 

và GF // DB và  


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được:   HS vận dụng các tính chất hbh linh hoạt, tư duy logic và hợp lý để giải toán
+ Rèn kĩ năng: phân tích đề bài và sử dụng tính chất hợp lí để chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề
 - Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1: Qua người lớn hoặc qua internet về một số cách trang trí trong kiến trúc, hãy tìm những bức tranh có hình ảnh hình bình hành..
Bài 2:  Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các dấu hiệu nhận biết  hình bình hành.
	
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
-  Làm bài tập 49 (SGK/93), Số 83, 85, 87, 89 (SBT/ trang 69)

























Tiết 14: ĐỐI XỨNG TÂM
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Định nghĩa phép đối xứng tâm, hiểu phép đối xứng tâm hoàn toàn xác định khi biết tâm đối xứng.
- Tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. 
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Liên hệ với những vấn đề trong thực tế với phép đối xứng tâm.
- Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
-  Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng
- Chuẩn bị câu hỏi gợi mở, các bảng phụ vẽ các hình, thước…
-  SGK, SBT
2. Học sinh
-  Đồ dùng học tập
-  Đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 	học sinh nhớ lại tính chất của hình bình hành để từ đó tìm thấy mối liên hệ giữa kiến thức bài đã học với bài mới
- Hình thức DH: Vấn đáp gợi mở. Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 3’
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu:
  Nêu các tính chất về đường chéo của hình bình hành.
[image: ]
- GV dẫn vào bài mới: 


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: - Thế nào là hai điểm đối xứng nhau qua 1 điểm
· Hai hình đối xứng nhau qua một điểm.
· Hình có tâm đối xứng
+ Rèn kĩ năng: Tự học, giải quyết vấn đề
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ
- Hình thức DH: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề thông qua vẽ hình
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động 1: 
Vẽ  và nêu nhận xét .
- Yêu cầu HS thực hiện ?1 SGK
	
HS vẽ hình theo yêu cầu
	
[image: ]

	Giới thiệu:
A’ là điểm đối xứng với A qua O.
A là điểm đối xứng với A’ qua O
A và A’ là hai điểm đối xứng với nhau qua O
Vậy thế nào là hai điểm đối xứng nhau qua điểm O ?
	
Trả lời theo ĐN ( SGK/93)

	I. Hai điểm đối xứng qua một điểm
1) Định nghĩa ( SGK/93)

	Nếu A  O thì A’ ở đâu ?
 Quy ước : điểm đối xứng với điểm O qua O cũng là điểm O
	Đọc quy ước SGK/93

	2) Quy ước ( SGK/93)

	Gv quay lại hình vẽ hình bình hành của HS và hỏi:
Tìm trên hình 2 điểm đối xứng nhau qua điểm O ?
Vậy : với điểm O cho trước, ứng với một điểm A có bao nhiêu điểm đối xứng với A ?
	HS trả lời :
+) Hai điểm B và D đối xứng nhau qua O
+) Điểm A và C đối xứng nhau qua O
+)Với điểm O cho trước, ứng với một điểm A chỉ có 1 điểm đối xứng với A qua điểm O
	

	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Hai hình đối xứng với nhau qua 1 điểm
+ Rèn kĩ năng:  Liên hệ với những vấn đề trong thực tế với phép đối xứng tâm.
+ Hình thành năng lực: Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập
- Hình thức DH: vấn đáp- gợi mở
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	
		
hs vẽ theo sự hướng dẫn 


	
Hs trả lời.


Chú ý theo dõi
Thực hiện theo sự hướng dẫn








	2) Hai hình đối xứng nhau qua một điểm

[image: ]

Định nghĩa : (  SGK – tr 94)
Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình đó.

Tính chất : 
Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau

	III.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Thế nào là hình có tâm đối xứng và những hình có tâm đối xứng
+ Rèn kĩ năng: tính tự giác, tích cực trong học tập
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ
- Hình thức DH: Gợi mở- vấn đáp
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu làm ?3 (SGK/95)


+) Giới thiệu định nghĩa


+) Cho biết tâm đối xứng của hình bình hành ?


- Giới thiệu định lý

 Chốt ý.

	





Hs trả lời.


Chú ý theo dõi
Thực hiện theo sự hướng dẫn


	3) Hình có tâm đối xứng

[image: ]
Định nghĩa : (  SGK – tr 95)

Định lý: Giao điểm hai đường chéo hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được:   -   Hai điểm đối xứng nhau qua 1 điểm
· Hai hình đối xứng nhau qua một điểm.
· Hình có tâm đối xứng
+ Rèn kĩ năng: Học sinh xác định đúng:  Hai điểm đối xứng nhau qua 1 điểm, hai hình đối xứng nhau qua một điểm, hình có tâm đối xứng
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ
- Hình thức DH: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm , thảo luận, vấn đáp …
- Thời gian: 7’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1: Quan sát xung quanh và chỉ ra các đồ vật có tâm đối xứng mà em biết
Bài 2: Vẽ tam giác ABC
a) Vẽ các điểm M, N tương ứng là đối xứng qua điểm A của các điểm B và C
b) Hai tam giác ABC và AMN có bằng nhau không ? Vì sao ?
Bài 3: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?
a) Nếu 3 điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm  cũng không thẳng hàng.
b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một tâm thì có chu vi bằng nhau.
c) Một đường thẳng có vô số tâm đối xứng.
d) Một đoạn thẳng chỉ có một tâm đối xứng.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: tâm đối xứng thành thạo qua các hình.
+ Rèn kĩ năng: Học sinh xác định tâm đối xứng thành thạo qua các hình.
+ Hình thành năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ
- Hình thức DH: HS hoạt động cá nhân, vấn đáp
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	Trong các hình sau, hình nào là hình có tâm đối xứng ? hình nào có trục đối xứng ? có mấy trục đối xứng ?
M  H  I
- Tam giác đều. hình bình hành, đường tròn, hình thang cân
	hs hoạt động nhóm
đại diện nhóm trình bày lời giải
	4) Luyện tập:


- Chữ M không có tâm đối xứng, có 1 trục đối xứng.
- Chữ H có 1 tâm đối xứng, có 2 trục đối xứng.
- Chữ I có 1 tâm đối xứng, có 2 trục đối xứng.
- Tam giác đều: không có tâm đối xứng , có 3 trục đối xứng.
- Hình thang cân: không có tâm đối xứng, có 1 trục đối xứng.
- Đường tròn: có 1 tâm đối xứng, có vô số trục đối xứng.
- Hình bình hành: có 1 tâm đối xứng, không có trục đối xứng.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’)
 - Bài tập về nhà : 50 , 52, 53, 56 (SGK/96) ; số 92, 93, 94 (SBT/ 70)





























Tiết 15: LUYỆN TẬP                                                                                    
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Củng cố các khái niệm về đối xứng tâm (2 điểm đối xứng qua tâm, 2 hình đối xứng qua tâm, hình có tâm đối xứng)
- Luyện tập cho học sinh kĩ năng chứng minh 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 điểm.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình đối xứng qua 1 điểm, xác định tâm của một hình.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Giáo dục cho HS tính thực tiễn của toán học, qua việc vận dụng những kiến thức về dối xứng tâm trong thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: Tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Tranh vẽ sẵn để làm bài tập 50 SGK (trang 95), film trong soạn các bài tập dùng cho đèn chiếu: Bài tập 1, bài tập 57 SGK. 
2. Học sinh
- Chuẩn bị làm các bài tập ở nhà do GV đã hướng dẫn. Giấy kẻ ô để làm bài tập. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ : xen trong giờ học

HS 1: Cho đoạn thẳng AB và 1 điểm O (OAB). Vẽ điểm A' đối xứng với A qua O, điểm B' đối xứng với B qua O rồi chứng minh AB = A'B' và AB // A'B'.
HS 2: Hãy phát biểu định nghĩa về:
a) Hai điểm đối xứng qua 1 điểm
b) Hai hình đối xứng qua 1 điểm
3. Dạy bài mới:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động
Mục tiêu:
+) Nắm vững định nghĩa hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm.
+) Rèn kỹ năng chứng minh, lập luận.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian:8 phút
Tiền trình hoạt đông: Treo bảng phụ, gọi HS lên bảng làm, các HS cùng làm sau đó nhận xét.

	- Treo bảng phụ ghi đề
- Gọi HS đọc đề và phân tích đề
- Gọi HS lên bảng làm
- Cả lớp cùng làm 
- Kiểm tra bài tập về nhà của HS






- Cho HS nhận xét
- GV đánh giá cho điểm
	
- HS đọc đề và phân tích 
- HS lên bảng làm bài 
Ta có :  MD//AE 
(vì MD//AB)
         ME//AD 
(vì ME//AC)
Vậy AEMD là hình bình hành (các cạnh đối song song)
Mà I là trung điểm của ED
Nên I còn là trung điểm của AM
Do đó A đối xứng với M qua I
- HS nhận xét
- HS sửa bài (nếu sai)
	[image: ]
Cho hình vẽ trên, MD //AB và ME//AC. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I

	Hoạt động 2 : Luyện tập (35’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Nắm vững hình có tâm đối xứng, chứng minh trung điểm của đoạn thẳng phải đủ hai điều kiện.
+) Rèn kỹ năng: Vẽ hình, làm việc nhóm, trình bày, nhận xét.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Làm việc nhóm, cho HS trình bày, nhận xét, gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 35 phút
Tiến trình hoạt động: Cho HS làm bài 52/SGK, làm bài tập nhóm bài 55/SGK.

	Bài 52 trang 96 SGK
- Treo bảng phụ ghi đề bài
- Cho HS đọc đề và phân tích đề
- Đề bài cho ta điều gì ?



- Đề bài hỏi điều gì ?

- Yêu cầu HS vẽ hình nêu GT-KL
- Muốn chứng minh điểm E đối xứng với điểm F  qua B ta phải chứng minh điều gì ?
- Ta dựa vào đâu để chứng minh B là trung điểm của EF ?



- Do đâu ta có điều đó ?

- Gọi HS lên bảng trình bày lại






- Cho HS nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm
Bài 55 trang 96 SGK
- Treo bảng phụ ghi đề
- Gọi HS đọc đề và phân tích 
- Đề bài cho ta điều gì ? yêu cầu điều gì ?





- Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình ghi GT-KL
- Cho HS chia nhóm. Thời gian làm bài 5’

! Muốn chứng minh OM=ON ta chứng minh NOC=MOA








- Cho đại diện nhóm trình bày
- Cho nhóm khác nhân xét
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	

- HS đọc đề và phân tích 
- Cho hình bình hành ABCD
 E là điểm đối xứng với D qua A
 F là điểm đối xứng với D qua C
- Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B
- HS vẽ hình ghi GT-KL
- Ta phải chứng minh B là trung điểm của EF

- Ta dựa vào định lí đương thẳng đi qua trung điểm của cạnh thứ nhất và song song với cạnh thứ hai sẽ đi qua trung điểm của cạnh thứ ba
- Do AE = AD
         AB//CD
- HS lên bảng trình bày
Ta có : AE = AD (gt)
AB//CD (ABCD là hình b.hành)
· BF = BE 
Do đó B là trung điểm của EF
Vậy điểm E đối xứng với điểm F qua B
- HS khác nhận xét
- HS sửa bài vào vở


- HS đọc đề vàphân tích 
- Đề bài cho ABCD là hình bình hành. O là giao điểm hai đường chéo, [image: ][image: ]
[image: ]. Yêu cầu chứng minh điểm M đối xứng với điểm N qua O
- HS lên bảng vẽ hình và ghi GT-KL
- HS suy nghĩ cá nhân trước khi chia nhóm 
Ta có ABCD là hình bình hành
=> AB//CD và OA= OC
=> [image: ](so le trong)
Xét NOC và MOA ta có :
OA = OC (cmt)
[image: ] (đối đỉnh)
[image: ]
Vậy : NOC=MOA(g-c-g)
Suy ra : OM=ON
Nên O là trung điểm của MN
Do đó M đối xứng với điểm N qua O
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhân xét
- HS sửa bài vào vở
	Bài 52 trang 96 SGK
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua A, gọi F là điểm đối xứng với D qua điểm C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B
[image: ]
GT   ABCD là hình bình hành
        AD=AE; CD=CM
KL   Điểm E đối xứng với  
        điểm F qua B

Chứng minh

Ta có : AE = AD (gt)
AB//CD (ABCD là hình bình hành, gt)
· BF = BE 
Do đó B là trung điểm của EF
Vậy điểm E đối xứng với điểm F qua B





Bài 55 trang 96 SGK
Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O
[image: ]
Ta có ABCD là hình bình hành
=> AB//CD và OA= OC
=> [image: ](so le trong)
Xét NOC và MOA ta có :
OA = OC (cmt)
[image: ] (đối đỉnh)
[image: ]
Vậy : NOC=MOA(g-c-g)
Suy ra : OM=ON
Nên O là trung điểm của MN
Do đó M đối xứng với điểm N qua O

	Hoạt động 3 : Vận dụng (5’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Hình có tâm đối xứng, hai hình đối xứng với nhau qua một điểm.
+) Rèn kỹ năng: Đàm thoại, nhận xét, phản biện.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 5 phút
Tiến trình dạy học: Treo bảng phụ, cho HS trả lời và giải thích.

	- Treo bảng phụ ghi đề
- Cho HS đọc đề
- Yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời









- Cho HS khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh
	
- HS đọc đề
- HS trả lời 
a) Đúng vỡ đường thẳng là vô tận
b) Sai vỡ khi lấy đối xứng các đỉnh của tam giác thì không thuộc tam giác
c) Đúng vỡ khi đỗi xứng qua một điểm thì các cạnh của hai tam giác bằng nhau nên chu vi bằng nhau
- HS khác nhận xét
- HS sửa bài vào vở
	Các câu sau đúng hay sai ?
a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kỡ của đường thẳng đó 
b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó
c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì bằng nhau

	Hoạt động 4: Mở rộng
Phương pháp dạy học: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	             -  GV nêu ra cách chứng minh hình bình hành có tâm đối xứng (là bài tập 55)
             - Để chứng minh 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 điểm O ta phải chứng minh: O là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm đó.
             - Để chứng minh 1 hình có tâm đối xứng ta phải chứng minh mọi điểm của hình đó có đối xứng qua 1 điểm còng thuộc vào hình đó. (áp dụng vào bài tập 56)


	Hoạt động 5: Dặn dò (2’)

	- HS về xem lại định nghĩa hình có tâm đối xứng
- Về nhà xem lại hình bình hành. Tiết sau đem thước compa để học bài “ Đ9. Hình chữ nhật “
- Làm bài tập: Bài 54;  Bài 55 trang 96 SGK





D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại lời giải các bài tập trên, ôn tập lại kiến thức về trục đối xứng, tâm đối xứng 
- Làm bài tập 56(tr96-SGK)
- Làm bài tập 56 (tr96-SGK); 96; 97; 98; 99 (SBT)



Tiết 16: HÌNH CHỮ NHẬT                                                                                    
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS nắm vững định nghĩa hình chữ nhật, các tính chất của hình chữ nhật, các dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình chữ nhật.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS biết vẽ 1 tứ giác là hình chữ nhật, biết các cách chứng minh 1 tứ giác là hình chữ nhật vận dụng kiến thức đó vào tam giác (tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông và nhận biết tam giác vuông nhờ trung tuyến)
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- HS biết vận dụng các kiến thức về hình chữ nhật trong tính toán, chứng minh và trong các bài toán thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:Bảng phụ ghi dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác lp hình chữ nhật, com pa, thước thẳng.
2. Học sinh: compa thước thẳng
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ: xen trong bài học
3. Dạy bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động 
Mục tiêu:
+) Nắm được: Ôn lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt đã được học.
+) Rèn kỹ năng: Đàm thoại, thuyết trình.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 3 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, cho HS phát biểu tại chỗ.

	- Treo bảng phụ, nêu câu hỏi. 
- Gọi một HS lên bảng trả lời.
- Gọi HS khác nhận xét trước khi sang khái niệm tiếp theo … 
- GV đánh giá, cho điểm 
- GV chốt lại bằng cách nhắc lại định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình bình hành 
	
- HS lên bảng trả lời câu hỏi 
- HS khác nhận xét hoặc nhắc lại từng khỏi niệm, tính chất … 
- HS nghe để nhớ lại định nghĩa, tính chất , dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình bình hành 
	1/ Định nghĩa hình thang cân và các tính chất của hình thang cân.  
 - Nêu các dấu hiệu nhận biết hình thang cân. 
2/ Phát biểu định nghĩa về hình bình hành và các tính chất của hình bình hành. 
- Nêu các dấu hiệu nhận bếit về hình bình hành 

	Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức 
Mục tiêu:
+) Nắm được: Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật và định lí áp dụng vào tam giác.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy logic, lập luận, làm việc nhóm, nhận xét, phản biện, tìm tòi.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 30 phút
Tiến trình hoạt động: Tiếp cận định nghĩa, tìm hiểu tính chất, dấu hiệu nhận biết và chứng minh định lí.

	- Tứ giác có 4 góc bằng nhau thì mỗi góc bằng bao nhiêu độ? Vỡ sao?

- GV chốt lại: Tứ giác có 4 góc vuông là hình chữ nhật=> Định nghĩa hình chữ nhật? 
- Phát biểu định nghĩa, ghi bảng
- Cho HS làm ?1 


- Từ  ?1 ta rút ra được nhận xét gì ?
	- HS suy nghĩ trả lời: 


- HS suy nghĩ, phát biểu … 
- Phát biểu nhắc lại, ghi vào vở


- Thực hiện ?1 , trả lời:
- HS rút ra nhận xét 
	1. Định nghĩa : 
[image: ]
Tứ giác ABCD là hình chữ  nhật 

  
                                    
Từ định nghĩa hình chữ nhật ta suy ra hình chữ nhật còng là hình bình hành, còng là một hình thang cân.  

	- Hình chữ nhật vừa là hình thang cân, vừa là hình bình hành . Vậy em có thể cho biết hình chữ nhật có những tính chất nào? 
- GV chốt lại: Hình chữ nhật  có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân 
- Từ tính chất của hình thang cân và hình bình hành ta có tính chất đặc trưng của hình chữ nhật như thế nào ?
	- HS suy nghĩ, trả lời:…
Tính chất hình thang cân : Hai đường chéo bằng nhau.
Tính chất hình bình hành : 
 + Các cạnh đối bằng nhau. 
 + Các góc đối bằng nhau.
 + Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường … 
- HS nhắc lại tính chất hình chữ nhật, ghi bài
	2. Tính chất :            
  
- Hình chữ nhật có tất cả tính chất của hình bình hành và hình thang cân


 
Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

	- Đưa ra bảng phụ giới thiệu các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật. 
- Đây thực chất là các định lí, mỗi định lí có phần GT-KL của nó. Về nhà hãy tự ghi GT-KL và chứng minh các dấu hiệu này. Ở đây, ta chứng minh dấu hiệu 4. 
- Hãy viết GT-KL của dấu hiệu 4 ? 
- Muốn chứng minh ABCD là hình chữ nhật ta ta phải cm gì? 
- Giả thiết ABCD là hình bình hành cho ta biết gì? 
- Giả thiết hai đường chéo AC và BD bằng nhau cho ta biết thêm điều gì?
- Kết hợp GT, ta có kết luận gì về tứ giác ABCD ? 
- GV chốt lại và ghi phần chứng minh lên bảng 
	- HS ghi nhận các dấu hiệu vào vở 


- HS đọc (nhiều lần) từng dấu hiệu 





- HS ghi GT-KL của dấu hiệu 4

- HS suy nghĩ trả lời: 

	3. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật :   
(sgk trang 91)
[image: ]
GT   ABCD là hình bình            
         hành
        AC = BD 
KL  ABCD là hình chữ nhật 
Chứng minh 


	- Treo bảng phụ vẽ hình 86 lên bảng. Cho HS là ?3
- Lần lượt nêu từng câu hỏi 
- Cho HS tham gia nhận xét
- GV  chốt lại vấn đề … 
- Treo bảng phụ vẽ hình 87 lên bảng . Cho HS làm ?4
- Lần lượt nêu từng câu hỏi


- Cho HS tham gia nhận xét
- GV  chốt lại vấn đề …
	
- HS quan sát suy nghĩ 
Trả lời câu hỏi 



- HS quan sát suy nghĩ

- HS quan sát, trả lời tại chỗ :
- HS khác nhận xét
- HS ghi định lí và nhắc lại
	4. Áp dụng vào tam giác vuông :
 Định lí : 
1. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh hyền .
2. Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. 

	Hoạt động 3 : Luyện tập 
Mục tiêu:
+) Nắm được: Vận dụng định lý Pytago để tính độ dài đoạn thẳng của hình chữ nhật.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, tính toán.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 5 phút
Tiến trình dạy học: Cho HS giải bài 58/SGK, gọi HS nêu đáp án và cho HS khác nhận xét.

	- Treo bảng phụ. Gọi HS đọc đề sau đó cho HS lên bảng điền vào ô trống


- Cho HS khác nhận xét
	- HS đọc đề 
- HS lên bảng điền vào ô trống
	a
	5
	2
	


	b
	12
	

	6

	d
	13
	

	7


- HS khác nhận xét
	Bài 58 trang 99 SGK


	4. VẬN DỤNG
Mục tiêu:
+) Nắm được: định lý áp dụng vào tam giác.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, trình bày, nhận xét.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 5 phút
Tiến trình hoạt động: Cho HS giải bài tập 60/SGK, gọi HS lên trình bày, HS khác nhận xét bài làm, GV chữa bài và cho điểm.

	+ Nêu các định lí áp dụng vào tam giác.
+ Ap dụng : Giải bài tập 60 – SGK.

- Cho HS nhận xét, GV cho điểm.
	+ Nêu các định lí áp dụng vào tam giác.
+ Ap dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta được : BC2 = 242 + 72 = 625
	           BC = 25cm 
Vậy : AM = 12,5cm.
	* Làm bài tập phần vận dụng 
[image: ] Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta được : BC2 = 242 + 72 = 625
 BC = 25cm 
Vậy : AM = 12,5cm.

	5. MỞ RỘNG
Mục tiêu:
+) Nắm được: kiến thức bài học
+) Rèn kỹ năng: Tổng kết, tư duy, sáng tạo.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 2 phút.
Tiến trình hoạt động: Giao cho HS về nhà làm

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
Sưu tầm và làm một số bài tập nâng cao
	Làm bài tập phần mở rộng
	


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học theo SGK. Nắm chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình chữ nhật 
- Làm các bài tập 59; 60; 61 (tr99-SGK)
- Làm bài tập 114; 116; 117; 118 (tr72-SBT)
HD 61: Chứng minh AHCE là hình chữ nhật, có AC = HE; AI = IC; IH = IE.




Tiết 17: LUYỆN TẬP                                                                        
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Củng cố cho học sinh nhận biết được định nghĩa, tính chất của hình chữ nhật, các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Biết cách áp dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật. Vận dụng tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông để chứng minh tam giác vuông.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Biết vận dụng một cách sáng tạo tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông để chứng minh góc tam giác vuông.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:: Bảng phụ ghi bài tập 63  và thước thẳng.
2. Học sinh: Thước thẳng
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ;
Hãy phát biểu định nghĩa hình chữ nhật ? Nêu các t/c về cạnh và đường chéo của HCN
3. Dạy bài mới:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động (5’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, thuyết trình.
+) Hình thành năng lực: : Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Vấn đáp, đàm thoại, thuyết trình
Thời gian: 5 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, gọi HS trả lời, HS khác nhận xét.

	- Treo bảng phụ ghi đề 
- Gọi một HS lên bảng 
- Cả lớp cùng làm
- Kiểm tra vở bài tập vài HS 



- Cho HS nhận xét câu trả lời và bài làm ở bảng 
- Đánh giá cho điểm 
- GV nhắc lại định nghĩa, tính chất của hình chữ nhật và giải thớch rừ sự đúng, sai của từng câu trong câu 2 
	- HS đọc yêu cầu đề kiểm tra 
- Một HS lên bảng trả lời và làm bài (có thể vẽ hình để giải thích sự đúng sai của mỗi câu)
1/ Phát biểu như  SGK trang 97
2/ Các câu đúng : a), b), d), e) 
Các câu sai: c), f)
- Tham gia nhận xét câu trả lời và bài làm trên bảng 
- Tự sửa sai (nếu có)  


	1/ Phát biểu định nghĩa, tính chất của hình chữ nhật.  
2/ Các câu sau đúng hay sai 
a) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
b) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 
d) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 
e) Tứ giác có ba góc vuông là hcn 
f) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 

	Hoạt động 2 : Luyện tập (30’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Vận dụng tính chất hình chữ nhật để tính độ dài đoạn thẳng
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, trình bày, thuyết trình
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 30 phút
Tiến trình hoạt động: Cho HS giải bài 63, 65/SGK, gọi HS lên trình bày, gọi HS nhận xét, GV chữa bài và cho điểm.

	Bài 63 trang 100 SGK
- Treo bảng phụ ghi đề 
- Yêu cầu HS phân tích đề
- Yêu cầu HS nêu GT-KL
- Hướng dẫn kẻ BH[image: ]CD
- Tứ giác ABHD là hình gì ?Vỡ sao ?
- Từ đó ta có điều gì ?
- Muốn tính AD ta phải tính đoạn nào ?
- Muốn tính được BH ta phải làm sao ?
- Trong tam giác vuông BHC ta biết được độ dài mấy đoạn ?
- Áp dụng định lí Phytharo ta có điều gì ?

- Vậy AD bằng ?
- Gọi HS lên bảng trình bày 
- Cho HS khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm

Bài 65 trang 100 SGK
- Treo bảng phụ ghi đề
- Đề bài cho ta điều gì ?


- Đề bài yêu cầu điều gì ?
- Hướng dẫn vẽ hình 
- Yêu cầu HS nêu GT-KL
- Dự đoán EFGH là hình gì ?
- Khi nói tới trung điểm thì ta liên hệ đến điều gì đó học ?
- EF là gì của ABC ?
- Ta suy ra điều gì ?
- Tương tự đối với HG
- Ta suy ra điều gì ?
- Từ hai điều trên ta có điều gì? 
- Vậy EFGH là hình gì ?
- EFGH còn thiếu điều kiện gì để là hình chữ nhật ?
- Ta có EF // AC và AC[image: ]BD thì suy ra được điều gì ?
- Mà EH như thế nào với BD ?
- Ta suy ra điều gì ?
- Nên góc HEF bằng ?
- Vậy hình bình hành EFGH là hình gì ?
- Cho HS chia nhóm . Thời gian làm bài 5’
- Cho đại diện nhóm  lên bảng trình bày
- Cho HS nhóm khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm
	
- HS quan sát hình vẽ
- HS phân tích đề
- HS lên bảng nêu GT-KL
- HS vẽ theo hướng dẫn của GV
- ABHD là hình chữ nhật vỡ có 3 góc vuông
- AB = DH = 10 ; AD = BH
- Muốn tính AD ta phải tính được đoạn BH
- Ta dựa vào định lí Phytharo vào tam giác vuông BHC





- HS lên bảng trình bày lại
- HS khác nhận xét
- HS sửa bài vào vở


- HS đọc đề và phân tích 

- AC[image: ]BD . E, F, G , H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
- EFGH là hình gì ? Vỡ sao ?
- HS vẽ hình theo hướng dẫn
- HS nêu GT-KL
- EFGH là hình chữ nhật
- Khi nói đến trung điểm ta liên hệ đến đường trung bình
- EF là đg trung bình của ABC
- EF // AC và EF = ẵ AC
- HG là đg trung bình củaADC
- HG // AC và HG = ẵ AC
- HG // EF và HG = EF
- EFGH là hình bình hành
- Thiếu 1 góc vuông

- EF[image: ]BD

- EH // BD 
=> EF[image: ]EH
- [image: ]
- Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó chia 4 nhóm hoạt động
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS nhóm khác nhận xét
- HS sửa bài vào vở
	Bài 63 trang 100 SGK
 Tìm x trong các hình sau :
[image: ]
GT   ABCD là hình thang 
         vuông
        AB = 10; BC = 13; CD 
         = 15
KL   Tính AD = ?










Bài 65 trang 100 SGK
Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc nhau . Gọi E, F, G , H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vỡ sao ?

[image: ]
Chứng minh
Ta có : E là trung điểm AB (gt)
             F là trung điểm BC (gt)
Nên : EF là đường trung bình của ABC
=> EF // AC và EF = ẵ AC
Tương tự : HG là đường  trung bình củaADC
=> HG // AC và HG = ẵ AC
Do đó : HG // EF và HG = EF
Nên : EFGH là hình bình hành (có 2 cạnh đối ssong và bg nhau)
Ta lại có : EF // AC (cmt)
                 AC[image: ]BD (gt)
=> EF[image: ]BD 
Mà EH // BD (EH là đường trung bình của ABD)
=> EF[image: ]EH
=> [image: ]
Vậy : Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật (có 1 góc vuông)

	Hoạt động 3 : Vận dụng (8’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Khắc sâu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, vận dụng định lí áp dụng vào tam giác.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, phản biện, đàm thoại, trình bày.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 8 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ đề bài và cho HS giải bài tập, gọi HS lên trình bày, HS nhận xét, GV chữa bài và cho điểm.

	- Treo bảng phụ ghi đề
- Cho HS lên bảng chọn 


- Cho HS khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm






	Trắc nghiệm :
1/ Tứ giác có 3 góc vuông là hình gì ?
a) Hình chữ nhật         b) Hình thang cân
c) Hình bình hành       d) Tất cả đều đúng 
2/ Chọn câu đúng 
a) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau
b) Hình thang cân có hai cạnh đáy bằng nhau
c) Hình thang có 1 góc vuông
d) Tất cả đều đúng
3/ GHK là tam giác gì ?
[image: ]
a) Tam giác cân                  b) Tam giác vuông
c) Tam giác thường            d) Tất cả đều sai

	Hoạt động 4: Mở rộng (2’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Nắm vững lí thuyết về hình chữ nhật
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, sáng tạo, vận dụng vào thực tế.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 2 phút
Tiến trình hoạt động: Giao cho HS về nhà làm

	Hãy tạo ra các đồ vật trong thực tế có hình chữ nhật.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Ôn lại đ/n đường tròn, đ/l thuận và đảo của t/c tia phân giác của góc, tính chất đường trung trực của đoạn thẳng
- Làm bài tập 66(SGK)
- Xem trước bài:  đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước



Tiết 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG
 CHO TRƯỚC                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song,  tính chất của các điểm cách 1 đường thẳng cho trước.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Biết cách vận dụng định lí về đường thẳng song song cách đều để chứng minh các đường thẳng bằng nhau. Biết cách chứng tỏ 1 điểm nằm trên một đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán và ứng dụng trong thực tế.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Biết vận dụng kiến thức để vẽ hình và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ,giải được một số bài toán trong thực tế
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: phấn màu, thước thẳng,compa
2. học sinh: Thước thẳng, ôn tập lại kiến thức về khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG\
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ: xen trong giờ học
3. Dạy bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động (7’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Ôn lại kiến thức đã học.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, trình bày, thuyết trình.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 7 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, gọi HS lên bảng giải, HS nhận xét, GV chữa bài và cho điểm.

	- Treo bảng phụ đưa ghi đề bài
- Gọi HS lên bảng , cả lớp cùng làm vào vở
- Kiểm tra vở bài tập vài HS 








- Cho HS nhận xét câu trả lời và bài làm ở bảng 
- GV hoàn chỉnh và đánh giá cho điểm 
	- HS đọc yêu cầu đề kiểm tra 
- Một HS lên bảng trả lời và làm bài
a) Ta có AB//HK (vỡ a//b) 
               AH//BK (cùng  b) 
Nên ABHK là hình bình hành (có các cạnh đối song song)

Mà AH  b => 
Vậy hình bình hành ABKH là hình chữ nhật
b) BK = AH = 2cm (cạnh đối hình chữ nhật)
- HS tham gia nhận xét câu trả lời và bài làm trên bảng 
- HS sửa bài vào vở
	[image: ]
Cho a//b. Gọi A, B là 2 điểm bất kỡ thuộc a. kẻ AH và BK cùng vuông góc với b
a) Chứng minh tứ giác ABKH là hình chữ nhật 
b) Tính BK, biết AH = 2cm 

	Chúng ta đó biết khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng cho trước…(lớp 7). Một câu hỏi đặt ra la : Các điểm cách đường thẳng d một khoảng bằng h nằm trên đường nào ?

	Hoạt động 3 : Hình thành kiến thức
Mục tiêu:
+) Nắm được: Định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, các định lí của đường thẳng song song cách đều.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, thuyết trình.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 26 phút
Tiến trình hoạt động: GV đặt vấn đề, gợi mở đưa ra các bài toán để học sinh tiếp cận kiến thức.

	- Từ bài toán trên hãy cho biết : Nếu điểm A  a có khoảng cách đến b bằng h thì khoảng cách từ điểm B  a đến b bằng ? 
- Ta có thể rỳt ra nhận xét gì?

- Ta nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b. 
- Ta có định nghĩa…
	HS suy nghĩ trả lời: từ bài toán trên cho ta kết luận khoảng cách từ B đến a còng bằng h 

- HS rỳt ra nhận xét.


- HS nhắc lại định nghĩa
	1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song :
[image: ]
h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b
Định nghĩa: (SGK trang 101) 

	
- Vẽ hình 94 lên bảng 
- Cho HS thực hành ?2 
- Cho HS chia nhóm . Thời gian làm bài là 5’
- Gọi HS trả lời 

- Từ đó ta có kết luận gì? 
=> Giới thiệu tính chất ở sgk.

- Treo tranh vẽ hình 95
- Cho HS thực hành tiếp ?3 
- Gọi HS làm



- GV chốt lại vấn đề: những điểm nằm trên hai đường thẳng a và a’ song song với b cách b một khoảng là h thì có khoảng cách đến b là h. Ngược lại…
- Ta có nhận xét ? 
	

- HS đọc đề ?2
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó chia nhóm thảo luận 
- Đứng tại chỗ phát biểu cách làm : 

- HS đọc tính chất SGK p.101
- HS quan sát hình vẽ
- HS đọc ?3 ở SGK 
- Theo tính chất trên, đỉnh A nằm trên 2 đường thẳng song song với BC, cách BC một khoảng 2cm





- HS đọc nhận xét ở sgk p.101  
	2. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước :
[image: ]
· Tính chất: (SGK trang101)
· Nhận xét: (SGK trang 101)

[image: ]        



	
- GV vẽ hình 96a lên bảng 
- Giới thiệu khái niệm các đường thẳng song song cách đều (ghi tóm tắt lên bảng)

- Cho HS làm ?4 
- Cho HS chia nhóm . Thời gian làm bài 5’. 

- Cho HS nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài chứng minh - Chốt lại bằng cách đưa ra hai định lí … 
+ Lưu ý HS : Các định lí về đường trung bình của tam giác, của hình thang là các trường hợp đặc biệt của định lí này. 
	
- HS quan sát, nhận xét: a//b//c//d và AB = BC = CD
- Vẽ hình vào vở, ghi bài
- HS nhắc lại định nghĩa …
- HS đọc bài toán ?4  
- Thực hành theo 2 nhóm (mỗi nhóm một câu a hoặc b) 
- HS khác nhận xét

- Phát biểu định lí như sgk  

- HS nghe và lưu ý
	3. Đường thẳng song song cách đều : 

Định lí 1: (SGK trang 102) 
Định lí 2 : (SGK trang 102) 

	Hoạt động 3 : Luyện tập
Mục tiêu:
+) Nắm được: Nắm vững kiến thức vừa học.
+) Rèn kỹ năng: Tư duy, lập luận, phản biện.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.	
Thời gian: 5 phút
Tiến trình hoạt động:GV cho HS làm bài 69/SGK, gọi HS nêu đáp án, cho HS khác nhận xét, GV chốt đáp án.

	Bài 69 SGK trang 103
- Treo bảng phụ ghi bài 69 
- Gọi HS ghộp từng câu 




- Cho HS nhận xét
- GV hoàn chỉnh cho HS
	Bài 69 SGK trang 103
Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng
(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3 cm 
(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định
(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó
(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm
(5) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB
(6) Là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm
(7) Là đường tròn tâm A bỏn kính 3 cm
(8) Là tia phõn giác của góc xOy

	Hoạt động 4 : Vận dụng
Mục tiêu:
+) Nắm được: Ôn lại tập hợp các điểm đã được học, vận dụng tìm quĩ tích.
+) Rèn kỹ năng:Tư duy, lập luận, trình bày, thuyết trình.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.	
Thời gian: 5 phút
Tiến trình hoạt động: Ôn tập tập hợp điểm đã học, cho HS giải bài 68/SGK



	









- Ôn lại bốn tập hợp các điểm đã học
-  Gv yêu cầu hs làm bài tập 68
	Kẻ AH  và CK vuông góc với d



Xét AHB và CHB có AB = BC (do A và C đối xứng nhau qua B)  (2 góc đối đỉnh)



 AHB = CHB (cạnh huyền- góc nhọn)

 CI = AH = 2cm
Vậy khi B di chuyển trên d thì C di chuyển trên đường thẳng d' // d và cách d một khoàng 2 cm
	        [image: ]




	5. MỞ RỘNG
Mục tiêu:
+) Nắm được: Tổng kết kiến thức đã học trong bài
+) Rèn kỹ năng: Tổng kết bài học, sáng tạo.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 2 phút
Tiến trình hoạt động: Giao cho HS về nhà làm.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
Sưu tầm và làm một số bài tập nõng cao
	Làm bài tập phần mở rộng
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học theo SGK, chú ý đến bài toán tìm tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng
- Làm bài tập 67, 69 (tr102-SGK)
- Làm bài tập 124; 125; 127 (tr73-SBT)
HD 67: Dựa vào tính chất đường TB của tam giác và hình thang.



Tiết 19: LUYỆN TẬP                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song,  tính chất của các điểm cách 1 đường thẳng cho trước.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Biết cách vận dụng định lí về đường thẳng song song cách đều để chứng minh các đường thẳng bằng nhau. Biết cách chứng tỏ 1 điểm nằm trên một đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước.
- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán và ứng dụng trong thực tế.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Biết vận dụng kiến thức để vẽ hình và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ,giải được một số bài toán trong thực tế
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: phấn màu, thước thẳng,compa
2. học sinh: Thước thẳng, ôn tập lại kiến thức về khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp: Kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ: kết hợp trong tiết luyện tập
3. Dạy bài mới:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Khởi động  
Mục tiêu:
+) Nắm được: Nắm được khái niệm khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song,  tính chất của các điểm cách 1 đường thẳng cho trước.
+) Rèn kỹ năng: Tự học, tự tìm hiểu, trình bày dự án và nhận xét
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngụn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 8 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, cho HS làm bài, nhận xét.

	- Treo bảng phụ ghi đề kiểm tra 
- Gọi một HS lên bảng 
- Cả lớp cùng làm bài 
- Kiểm tra bài tập về nhà của HS




- Cho HS nhận xét 
- GV hoàn chỉnh và cho điểm 
Chốt lại các nội dung chớnh của bài… 
	- HS đọc yêu cầu đề kiểm tra 
- Một HS lên bảng trả lời làm 






- HS khác nhận xét
- Tự sửa sai (nếu có)  
	1. Phát biểu định nghĩa về khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. 
2. Phát biểu về tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. 
3. Cho CC’//DD’//EB và AC = CD = DE. Chứng minh AC’= C’D’= D’B       
[image: ]

	Hoạt động 2 : Luyện tập (35’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Cách tìm quĩ tích của một điểm.
+) Rèn kỹ năng: Tự học, tự tìm hiểu, trình bày dự án và nhận xét, sử dụng công nghệ thông tin
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 35 phút
Tiến trình hoạt động: Cho HS giải bài 71/SGK, trình chiếu phần điểm M di chuyển thì O di chuyển như thế nào? Sau đó cho HS nhận xét, tìm lời giải.

	Bài 71 trang 103 SGK
- Cho HS đọc đề bài, vẽ hình và tóm tắt GT-KL 
a) Muốn A, O, M thẳng hàng ta cần chứng minh điều gì ?
- Để O là trung điểm của AM ta cần làm gì ?
- Cho HS hợp tác nhóm để làm câu a . Thời gian làm bài là 5’
- Gọi một HS giải ở bảng 
- Theo dõi HS làm bài






- Cho cả lớp nhận xét ở bảng 
- GV hoàn chỉnh bài giải của HS hoặc ghi lời giải tóm tắt … 
b) Hướng dẫn : 
- Gọi P là trung điểm AB => ?
- Gọi Q là trung điểm AC => ?
=> điều gì ?
- Khi M di chuyển thì di chuyển trên đường nào ?
c) Đường vuông góc và đường xiên đường nào ngắn hơn ?
- AH là đường gì ?

- AM là đường gì ?
- Nên ta có điều gì ?
- Vậy AM nhỏ nhất khi nào ?
- Lúc đó M ở vị trí nào ?
- Gọi HS lên bảng trình bày
- Cho HS tham gia nhận xét
- GV sửa sai cho các em hoặc trình bày nhanh lời giải mẫu các câu a, b, c ghi sẳn trên bảng phụ 
	
- HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT-KL 

- O là trung điểm của AM

- Ta cần chứng minh ADME là hình chữ nhật 
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó chia nhóm hoạt động 

a) Ta có (gt)
Tứ giác ADME là hình chữ nhật (có 3 góc vuông) . 
Mà O là trung điểm của đường chéo DE 
Nên O còng là trung điểm của đường chéo AM. 
Do đó A, O, M thẳng hàng. 
- HS tham gia nhận xét
- HS sửa bài vào vở

b) 
- OP // BM (OP là đường trung bình )
- OQ// MC (OQ là đường trung bình)
- O thuộc đường trung bình PQ
- Khi M di chuyển thì O di chuyển trên đường trung bình PQ 
c) Đường vuông góc ngắn hơn đường xiên
- AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC
- AM là đường xiên kẻ từ A đến BC

- AMAH
- AM = AH
- M trựng với H 
- HS lên bảng trình bày 
- HS khác nhận xét
- HS sửa bài vào vở
	Bài 71 trang 103 SGK
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kỡ thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE
[image: ]
         ABC (Â = 900)
GT   M  BC 
         MD  AB, ME  AC 
         O là trung điểm của DE 
        a) A, O, M thẳng hàng 
KL   b) Khi M di chuyển thì     
       O di chuyển trên đường nào? 
        c) Tìm M trên BC đểAM
         ngắn nhất. 








Bài tập tương tự
Cho tam giác ABC. Kẻ đường cao BD và CE. H là trực tâm của tam giác . Gọi M, N, P theo theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng BC,DE, AH. Chứng minh M,N,P thẳng hàng

	Hoạt động 3 : Vận dụng - mở rộng 
Mục tiêu:
+) Nắm được: Tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, đường trung trực của đoạn thẳng.
+) Rèn kỹ năng:
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 2 phút
Tiến trình hoạt động: HS phát biểu tại chỗ. 

	GV yêu cầu HS nhắc lại tập hợp 
   + đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
   + đường trung trực của một đoạn thẳng 


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
-  Ôn tập đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành , hình chữ nhật, tính chất của tam giác cân
-  Học và làm bài tập 72(SGK). Chuẩn bị bài:hình thoi


Tiết 20: HÌNH THOI                                                                                    
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Học sinh nẵm vững định nghĩa, tính chất của hình thoi, hai tính chất đặc trưng của hình thoi (2 đường chéo vuông góc và là các đường phân giác của các góc trong hình thoi), nẵm được 4 dấu hiệu nhận biết hình thoi.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Học sinh biết cách dựa vào 2 tính chất đặc trưng để vẽ được hình thoi nhận biết được tứ giác là hình thoi qua các dấu hiệu của nó, vận dụng kiến thức của hình thoi trong tính toán.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Vẽ hình , vẽ các đường thẳng song song và vuông góc. Biết áp áp dụng tính chất để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau,các góc bằng bằng nhau. Tính được độ dài các đoạn thẳng.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:: Bảng phụ hình 100 và bài 73 (tr105-SGK), thước thẳng
2. Học sinh: : Thước thẳng,  
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Học sinh 1: Phát biểu định nghĩa tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành 
- Học sinh 2: Câu hỏi tương tự với hình chữ nhật 
3.Dạy bài mới
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động
Mục tiêu:
+) Nắm được: Ôn lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
+) Rèn kỹ năng: tự học.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 5 phút
Tiến trình hoạt động: treo bảng phụ, gọi HS trả lời, cho HS khác nhận xét.

	- Treo bảng phụ, nêu câu hỏi. 
- Gọi một HS lên bảng trả lời. 
- Gọi HS khác nhận xét 
- GV đánh giá, cho điểm 
GV chốt lại bằng cách nhắc lại định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành 
	
- HS lên bảng trả lời câu hỏi 
- HS khác nhận xét 
- HS nghe để nhớ lại định nghĩa, tính chất , dấu hiệu nhận biết  hình bình hành 
	1- Định nghĩa hình bình hành và các tính chất của hình bình hành.  
2- Nêu các dấu hiệu nhận biết về hình bình hành 

	Giới thiệu bài mới (1’)

	- Chúng ta đó học về hình bình hành. Đó là tứ giác có các cạnh đối song song. Ta còng đó học về hình bình hành đặc biệt có 4 góc vuông. Đó là hình chữ nhật. Ở tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại hình đặc biệt nữa. Đó là hình thoi.

	Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức
Mục tiêu:
+) Nắm được: Học sinh nẵm vững định nghĩa, tính chất của hình thoi, hai tính chất đặc trưng của hình thoi (2 đường chéo vuông góc và là các đường phân giác của các góc trong hình thoi), nẵm được 4 dấu hiệu nhận biết hình thoi.
+) Rèn kỹ năng: Sử dụng công nghệ thông tin, tự học, tự tìm hiểu, làm việc theo nhóm.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 21 phút
Tiến trình hoạt động: GV cho HS phát hiện định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết.

	- GV vẽ hình 100 lên bảng , hỏi: 
- Tứ giác ABCD có gì đặc biệt? 

- Đây là một hình thoi. Hãy cho biết thế nào là một hình thoi? 
- Ghi bảng tóm tắt định nghĩa và giải thích tính chất hai chiều của định nghĩa 
- Cho HS thực hành ?1 
GV giải thớch: Tứ giác ABCD có AB = CD và AD = BC nên ABCD còng là hình bình hành 
	- HS quan sát hình vẽ, trả lời: 
- Có bốn cạnh bằng nhau 
AB = BC = CD = DA.
- HS nêu định nghĩa hình thoi




- Đọc ?1, suy nghĩ và trả lời: 
- ABCD có các cạnh đối bằng nhau nên còng là hình bình hành
	1/ Định nghĩa : 
[image: ]
Tứ giác ABCD là hình thoi  AB = BC = CD = DA

*  Hình thoi còng là một hình bình hành.

	
- Vẽ hình thoi ABCD 
- GV giới thiệu t/c của hình thoi.
- Ngoài những tính chất trên, hình thoi còn có tính chất nào khác? 
- Cho HS thực hành ?2  


- Giới thiệu nội dung định lí.
- Hãy tóm tắt GT-KL và chứng minh định lí? 
- Gọi một HS chứng minh ở bảng 
- GV chốt lại cách làm 
	


- HS suy nghĩ … 


- Thực hiện ?2 : HS trả lời tại chỗ 
- HS nhắc lại định lí, ghi bài… 


- Một HS chứng minh ở bảng: 
 
	2/ Tính chất :            
+ Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành                        [image: ]
+ Định lí:  ( SGK)

	
- Đưa ra bảng phụ giới thiệu các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi. 

- Yêu cầu HS vẽ hình ghi GT - KL cho dấu hiệu 3. 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng chứng minh.
- GV chốt lại ngắn gọn phần chứng minh bốn cạnh bằng nhau. 
	
- HS ghi nhận các dấu hiệu nhận biết hình thoi vào vở 
- HS đọc (nhiều lần) từng dấu hiệu
- HS ghi GT-KL của dấu hiệu 3
- HS Chứng minh

	3. Dấu hiệu nhận biết hình thoi :  
(SGK trang 105)
[image: ]
 

	Hoạt động 3 : Luyện tập (8’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: nắm vững dấu hiệu nhận biết hình thoi.
+) Rèn kỹ năng: tự học, nhận xét, đánh giá
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 8 phút
Tiến trình hoạt động: GV cho HS làm bài 73/SGK và giải thích. 

	Bài 73 trang 105 SGK 
- Treo bảng phụ vẽ hình 120
- yêu cầu HS nhận dạng hình thoi có giải thớch.

- Cho HS khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm

	

- HS quan sát hình, trả lời có giải thớch dựa vào các dấu hiệu.
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở

	Bài 73 trang 105 SGK 








	Hoạt động 4 : Vận dụng (8’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi.
+) Rèn kỹ năng: tự học, nhận xét, đánh giá
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 8 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, HS lên bảng chọn, cho HS khác nhận xét.

	- Treo bảng phụ ghi đề 
- Gọi HS lên bảng chọn
- Cả lớp cùng làm bài  
- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	Trắc nghiệm : 
1/ Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình thoi :
a) Đúng                b) Sai
2/ Trong các câu sau câu nào sai :
a) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi
b) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc  là hình thoi
c) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc  là hình thoi
d) Câu b và c đúng 
3/ Hình thoi có :
a) Hai đường chéo vuông góc 
b) Có 4 góc vuông 
c) Hai đường chéo bằng nhau
d) Tất cả đều sai

	5. MỞ RỘNG
Mục tiêu:
+) Nắm được: Học sinh nẵm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thoi
+) Rèn kỹ năng: tự họ, sử dụng công nghệ thông tin.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở, thuyết minh, đàm thoại.	
Thời gian: 2 phút
Tiến trình hoạt động: Giao cho HS về nhà làm

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học
Sưu tầm và làm một số bài tập nõng cao
	Làm bài tập phần mở rộng
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học theo SGK 
- Làm bài tập 75, 76, 77 (tr106-SGK)
- Chuẩn bị tiết sau :”Luyện tập”



Tiết 21: LUYỆN TẬP                                                                                      
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Học sinh nẵm vững định nghĩa, tính chất của hình thoi, hai tính chất đặc trưng của hình thoi (2 đường chéo vuông góc và là các đường phân giác của các góc trong hình thoi), nẵm được 4 dấu hiệu nhận biết hình thoi .
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- Học sinh biết cách dựa vào 2 tính chất đặc trưng để vẽ được hình thoi nhận biết được tứ giác là hình thoi qua các dấu hiệu của nó, vận dụng kiến thức của hình thoi trong tính toán.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Vẽ hình , vẽ các đường thẳng song song và vuông góc. Biết áp áp dụng tính chất để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau,các góc bằng bằng nhau. Tính được độ dài các đoạn thẳng.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bảng phụ , thước thẳng
2. Học sinh
- Chuẩn bị làm các bài tập ở nhà do GV đã hướng dẫn. Giấy kẻ ô để làm bài tập. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- HS1: Nêu định nghĩa, tính chất hình thoi (vẽ hình ghi GT, KL của định lí)
- HS 2: Nêu dấu hiệu nhận biết hình thoi
- HS cả lớp vẽ hình và ghi GT, KL của định lí ra nháp, nhận xét
3. Dạy bài mới:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động (5’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Học sinh nẵm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi 
+) Rèn kỹ năng: tự học, tự tìm hiểu, nhận xét, đánh giá
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngụn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.	
Thời gian: 8 phút
Tiến trình hoạt động: Treo bảng phụ, gọi HS phát biểu, lên trình bày, HS khác nhận xét. 

	Treo bảng phụ ghi đề
- Cho HS lên bảng làm bài 
- Cả lớp cùng làm bài 
- Kiểm tra bài tập về nhà của HS 



- Cho HS khác nhận xét 
- GV đánh giá cho điểm
	Tìm hình thoi trong các hình
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
    

	Hoạt động 2 : Luyện tập (30’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: Vận dụng tính chất của hình thoi tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hình học.
+) Rèn kỹ năng: làm việc nhóm, trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn, dựa vào 2 tính chất đặc trưng để vẽ được hình thoi nhận biết được tứ giác là hình thoi qua các dấu hiệu của nó, vận dụng kiến thức của hình thoi trong tính toán.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
Thời gian: 30 phút
Tiến trình hoạt động: Cho HS giải bài 74, 75, 76/SGK, hoạt động nhóm.

	Bài 74 trang 106 SGK 
- Treo bảng phụ ghi đề bài 
- HS lên bảng chọn 
- Cả lớp cùng làm bài
- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 







Bài 75 trang 106 SGK 
- Cho HS đọc đề bài 
- Cho HS phân tích đề ? 
- Cho HS lên bảng vẽ hình , nêu GT-KL
- Muốn GHIK là hình thoi thì ta cần chứng minh điều gì ? 
- Muốn chứn minh GHIK là hình bình hành ta làm sao ?




- Muốn GH= GK ta phải làm sao ? 



- Cho HS lên bảng trình bày
- GV hoàn chỉnh bài làm 




Bài 76 trang 106 SGK 
- Cho HS đọc đề bài 
- Cho HS phân tích đề ? 
- Cho HS lên bảng vẽ hình , nêu GT-KL

- Cho HS chia nhóm hoạt động. Thời gian làm bài là 5’
- Nhắc nhở HS chưa tập trung 

- Cho đại diện nhóm lên bảng trình bày 
- Cho HS nhóm khác nhận xét  
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	- HS đọc đề bài 
- HS lên bảng chọn 
1) b              2) d
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở









- HS đọc đề bài 
- HS ghi GT - KL

- Ta cần chứng minh GHIK là hình bình hành và GH=GK 

- Ta có GK là đường trung bình của [image: ]ABC => GK = AC và GK//AC

Tương tự : HI là đường trung bình của [image: ]ADC => HI = AC và HI//AC 
Vậy : GHIK là hình bình hành (có hai cạnh đối vừa // vừa =)
- Ta lại có GH= ½ BD (GH là đường trung bình của [image: ]ABD)
mà GK = ½ AC và BD = AC(đường chéo hình chữ nhật )
Nên : GH = GK 
- HS lên bảng trình bày 
- HS sửa bài vào vở

- HS đọc đề bài 


- HS lên bảng vẽ hình , nêu GT-KL
 
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó chia nhóm làm 
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS nhóm khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở
	Bài 74 trang 106 SGK 
1/ Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10 cm . Cạnh của hình thoi bằng giỏ trị nào trong các giá trị sau :
a) 6cm                b) [image: ]cm
c) [image: ] cm        d) 9 cm
2/ Hình thoi có cạnh bằng 4cm , một đường chéo bằng 6cm, tính đường chéo còn lại 
a) 6cm         b) 5cm
c) 8 cm        d) 10 cm
Bài 75 trang 106 SGK 
[image: ]



















Bài 76 trang 106 SGK 
[image: ]
Ta có EA = EB(gt) ; FB = FC(gt)
=> EF là đường trung bình của [image: ]ABC => EF//AC và EF = ẵ AC
Tương tự : HG là đường trung bình của [image: ]ADC 
=> HG//AC và HG= ẵ AC
Vậy : EFGH là hình bình hành (có hai cạnh đối vừa // vừa =)
Ta lại có HE//BD (HE là đường trung bình của [image: ]ABD
BD[image: ]AC(đường chéo hình thoi)
EF//AC(cmt) 
Nên : EF[image: ]HE => H[image: ]F = 900
- Vậy hình bình hành EFGH là hình chữ nhật( có 1 góc vuông)


	Hoạt động 4 : Vận dụng - mở rộng (3’)
Mục tiêu:
+) Nắm được: nắm vững các kiến thức đã học của hình thoi để giải toán.
+) Rèn kỹ năng: tự học, tự tìm hiểu, thuyết trình, trình bày, sáng tạo.
+) Hình thành năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.	
Thời gian: 5 phút.
Tiến trình hoạt động: Nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình thoi, làm miệng bài 78/SGK.

	          - Cho học sinh nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình thoi.
- Trả lời miệng bài tập 78:
+ Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi vì có 4 cạnh bằng nhau 

+ Theo tính chất hình thoi KI là tia phân giác của góc EKF, KM là tia phân giác của góc GKH  I, K, M thẳng hàng, tương tự I, K, M, N, O cùng nằm trên một đường thẳng 



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại các bài tập đã chữa
- Làm bài tập 138, 139, 140 (SBT)
- Chuẩn bị bài mới : Hình vuông












Tiết 22: HÌNH VUÔNG
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- HS nắm được định nghĩa, t/c, dấu hiệu nhận biết hình vuông, thấy được hình vuông là dạng đặc biệt của hình chữ nhật và hình thoi 
2. Kĩ năng: 
- HS biết cách vẽ 1 hình vuông, biết chứng minh 1 tứ giác là hình vuông 
- HS biết cách vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán chứng minh và trong các bài toán thực tế.
3. Thái độ: Tích cực và tự giác
4. Hình thành năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Bảng phụ ghi dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình vuông, bảng phụ ghi ?2, thước thẳng
2. Học sinh: Thước thẳng, ôn tập các kiến thức về hình chữ nhật,hình thoi 
C . TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động 
- Mục tiêu: Kiểm tra các kiến thức cũ liên quan đến bài mới, dẫn dắt vào bài	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Treo bảng phụ, nêu câu hỏi. Gọi một HS lên bảng trả lời. 



- Gọi HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh và cho điểm 
- GV chốt lại bằng cách nhắc lại định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi (và hình chữ nhật) 
	HS lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài ở bảng (cả lớp lắng nghe làm câu 3 vào vở)
- HS nhận xét câu trả lời 

HS nghe để nhớ lại định nghĩa, tính chất , dấu hiệu nhận biết  hình chữ nhật, hình thoi 
	1- Định nghĩa hình thoi và các tính chất của hình thoi .  (4đ) 
2- Nêu các dấu hiệu nhận biết về thoi (4đ) 
[image: ]3- Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E,F,G,H là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác EFGH là hình thoi 
      

	Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức 

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: định nghĩa hình vuông, nắm được hình vuông là dạng đặc biệt của hình chữ nhật và hình thoi
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình vuông
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV vẽ hình vuông ABCD lên bảng và hỏi: 
- Tứ giác ABCD có gì đặc biệt? 
- Yêu cầu HS nên định nghĩa hình vuông.
- GV chốt lại, nêu định nghĩa và ghi bảng 
GV hỏi: 
- Định nghĩa hình chữ nhật và hình vuông giống nhau và khác nhau ở điểm nào? 
- Định nghĩa hình thoi và hình vuông giống và khác nhau ở điểm nào? 
- GV chốt lại và ghi bảng các định nghĩa khác của hình vuông 
	- HS quan sát hình vẽ, trả lời


- HS nêu định nghĩa hình vuông
- Nhắc lại định nghĩa, vẽ hình và ghi bài vào vở

HS trả lời: 
- Giống: có bốn góc vuông 
   Khác: ở hình vuông có thêm đk bốn cạnh bằng nhau
- Giống: bốn cạnh bằng nhau
   Khác: ở hvuông có thêm đk có bốn góc vuông.
- HS nhắc lại và ghi vào vở.

	1) Định nghĩa : 
(SGK trang 107)
[image: ]

Tứ giác ABCD là hình vuông     A = B = C = D = 900 và AB = BC = CD = DA.
*  Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
* Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
 Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi. 

	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: tính chất hình vuông
+ Rèn kĩ năng: 
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Như vậy hình vuông có những tính chất gì? 

- Hãy kể ra các tính chất của hình vuông? 
- Từ đó em có thể nhận ra tính chất đặc trưng của đường chéo hình vuông là gì không? 
- GV chốt lại, ghi bảng tỡnh chất hình vuông. 
	- HS suy nghĩ trả lời: có tất cả những tính chất của hình chữ nhật và hình thoi
- HS kể các tính chất từ hình chữ nhật và hình thoi … 
- HS kết hợp tính chất về đường chéo của hai hình chữ nhật và hình thoi để suy ra … 
- HS nhắc lại và ghi bài 
	2) Tính chất :            
 - Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi
 - Hai đường chéo của hình vuông thì bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. Mỗi đường chéo là một đường phân giác của các góc đối. 

	III.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: dấu hiệu nhận biết hình vuông
+ Rèn kĩ năng: 
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Đưa ra bảng phụ giới thiệu các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình vuông. Hỏi:
- Các câu trên đây đúng hay sai? Vì sao? 

- GV chốt lại và giải thích một vài dấu hiệu làm mẫu … 
- Qua các dấu hiệu nhận biết ta có  nhận xét gì? 
- Giới thiệu nhận xét 
- Treo bảng phụ hình vẽ 105. 
- Cho HS làm ?2 
	
- HS ghi nhận các dấu hiệu nhận biết hình vuông vào vở 
- HS đọc (nhiều lần) từng dấu hiệu, suy nghĩ và trả lời… 

HS suy nghĩ trả lời… 

- HS ghi vào vở 
- HS quan sát hình vẽ và trả lời từng trường hợp (hình a,c,d)
	3) Dấu hiệu nhận biết :  
(SGKtrang 107) 
Nhận xét: Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông.

	Hoạt động 3 : Luyện tập 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: tâm đối xứng, trục đối xứng của hình vuông
+ Rèn kĩ năng: xác định tâm đối xứng, trục đối xứng của hình vuông
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 80 trang 108 SGK
- Treo bảng phụ ghi đề
- Cho HS đứng tại chỗ trả lời 





- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh câu trả lời 
	
- HS đọc đề bài 
- HS đứng tại chỗ trả lời 
- Giao điểm hai đường chéo của hình vuông là tâm đối xứng của nó 
- Hai đường trung trực của hai cạnh liên tiếp của hình vuông là hai trục đối xứng của nó 
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở
	Bài 80 trang 108 SGK
Hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình vuông , các trục đối xứng của hình vuông 
[image: ]

	Hoạt động 4 : Vận dụng 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách chứng minh 1 tứ giác là hình vuông, cách vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán chứng minh và trong các bài toán thực tế.
+ Rèn kĩ năng: xác định tâm đối xứng, trục đối xứng của hình vuông
+ Hình thành năng lực: năng lực làm việc nhóm, năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GVtreo bảng phụ ?2 lên bảng (HS thảo luận nhóm để làm bài)?2: đáp án
Các tứ giác là hình vuông là:
ABCD  vì ABCD là hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau 
MNPQ vì MNPQ là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau 
RSTU vì RSTU là hình thoi có 1 góc vuông
Bài tập 81 (tr108-SGK) ( GV treo bảng phụ hình 106 lên bảng, HS suy nghĩ trả lời)


Xét tứ giác AEDF có   AEDF là hình chữ nhật (1)


Mặt khác AD là phân giác của   AEDF là hình thoi (2)

Từ 1,2 AEDF là hình vuông 



D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học theo SGK , chú ý các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông 
- Làm các bài tập 79, 80, 82 (tr108-SBT)
HD 79: Sử dụng định lí Pitago trong tam giác vuông

Tiết 23: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- HS được ôn tập củng cố lại tính chất và các dấu hiệu nhận biết về hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông (chủ yếu về hình thoi và hình vuông)
- Kiểm tra việc nắm bài của HS 
2. Kĩ năng:   
- Biết cách lập luận trong chứng minh, cách trình bày lời giải 1 bài toán chứng minh, cách trình bày lời giải 1 bài toán xác định hình dạng 1 tứ giác.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình.
- Biết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán chứng minh và trong các bài toán thực tế
- Biết vẽ hình và vận dụng tính chất dấu hiệu vào làm bài toán
3. Thái độ: Hưởng ứng tích cực
4. Hình thành năng lực, phẩm chất:
- Năng lực toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài 83 (tr109-SGK), thước thẳng, phấn màu.
2. Học sinh: Ôn lại các tính chất của hình vuông, thước thẳng.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động 
- Mục tiêu: Kiểm tra các kiến thức cũ liên quan đến phần bài tập luyện tập	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ ghi đề kiểm tra 
- Gọi một HS lên bảng 
- Cả lớp cùng theo dõi 
- Kiểm tra vở bài tập vài HS 

- Cho HS nhận xét 
- Đánh giá cho điểm 
- GV nhắc lại định nghĩa, tính chất của hình vuông và núi lại cách giải câu 2 cho HS nắm 
	- HS đọc yêu cầu đề kiểm tra 
- Một HS lên bảng trả lời và làm bài, cả lớp làm vào nhỏp (có thể vẽ hình để giải thích sự đúng sai của mỗi câu)
- HS tham gia nhận xét 

	1. Nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông. (5đ) 
1. Cho hình vuông ABCD, có AE = BF = CG = DH. Chứng minh EFGH là hình vuông. 
      

[image: ]

	Hoạt động 2 : Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS được ôn tập củng cố lại tính chất và các dấu hiệu nhận biết về hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông (chủ yếu về hình thoi và hình vuông)
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:


	Bài 84 trang 109 SGK
- Cho HS đọc đề bài, vẽ hình và tóm tắt GT-KL 
- Nêu hướng giải câu a? 
- Gọi một HS giải ở bảng câu a
- Theo dõi HS làm bài
- Cho cả lớp nhận xét và hoàn chỉnh ở bảng 
- Nêu yêu cầu câu b. Cho HS suy nghĩ và trả lời tại chỗ (ta xét dấu hiệu nào?) 

- Nêu yêu cầu câu c? 
GV yêu cầu HS hợp tác làm bài theo nhóm. Đại diện nhóm trình bày trên bảng phụ 
Nhận xét, sửa sai, hoàn chỉnh bài giải cho HS 






Bài 85 trang 109 SGK
- Cho HS đọc đề bài 85, vẽ hình và tóm tắt Gt-Kl 
- Cho HS quan sát hình vẽ và giải câu a 
- Cho một HS trình bày ở bảng (GV kiểm vở bài làm một vài HS) 
- Nêu yêu cầu câu b? cho HS trả lời tại chỗ là hình gì  ? 
- Sau đó cho HS hợp tác giải theo nhóm, đại diện nhóm trình bày trên bảng phụ 
- Theo dõi các nhóm làm việc, gợi ý, giúp đỡ khi cần.
- Cho các nhóm trình bày, nhận xét, sửa sai, chữa …  
- Trình bày lại bài giải 
	
- HS đọc đề bài, tóm tắt Gt-Kl và vẽ hình (một HS làm ở bảng) 
- Đứng tại chỗ nêu cách giải 
- Một HS làm ở bảng, cả lớp làm vào vở câu a: 
DE//AB; DF//AC  DE//AF, DF//AE  AEDF là hình bhành 
- Suy nghĩ và trả lời: AD phải là phõn giác của Â. Vậy D là giao diểm của tia phõn giác Â với BC thì hbh AEDF là hình thoi.
- HS hợp tác nhóm để giải câu c : 
- Â = 1v thì hbh AEDF là hcnhật 
- Nếu D là giao điểm của tia phân giác góc A với BC thì hcn AEDF có đường chéo AD là pgiác là hình vuông. 

- HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi Gt-Kl 
- HS làm việc cá nhân câu a : 
AE//DF và AE = DF  AEFD là hbh. Hbh AEFD có Â = 1v nên là hcn, lại có AD = AE = ẵ AB nên là hình vuông. 
- Hợp tác nhóm giải câu b : 
Tứ giác DEBF có EB//DF, EB = DF nên là hbh, do đó DE//BF. Tương tự AF//EC. Suy ra EMFN là hbhành.
ADFE là hvuông (câu a) nên ME = MF và ME  MF. Hình bhành EMFN có M = 1v nên là hcn, lại có ME = MF nên là hvuông. 

- HS sửa bài vào vở
	Bài 84 trang 109 SGK
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Gt: ABC, D  BC 
      DE//AB ; DF//AC  
Kl: AEDF là hình gì? Vì sao?
      Vtrí D để AEDF là hthoi
      AEDF là h`gì nếu A= 1v.
      Vị trí D để AEDF là hvg
          (Giải) 








Bài 85 trang 109 SGK 
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GT hcn ABCD; AB = 2AD
       AE = EB; DF = FC
       AF cắt DE tại M; CE cắt 
       BF tại N 
KL ADFE là hình gì ? Vì sao 
      EMFN là hình gì? Vì sao

	Hoạt động 3: Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Nắm được: biết vận dụng các kiến thức trong các bài toán chứng minh và trong các bài toán thực tế.
+ Rèn kĩ năng: 
+ Hình thành năng lực: năng lực làm việc nhóm, năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ ghi đề 
- Cho HS lên bảng chọn 
- Cả lớp cùng làm 
- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	Trắc nghiệm : 
1/ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và một góc vuông là hình : 
a) Hình thoi      b) HCN
c) HBH             d) Hình vuông 
2/ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau là hình :
a) Hình thoi      b) HCN
c) HBH             d) Hình vuông
3/ Tứ giác có 4 góc bằng nhau và hai đường chéo vuông góc  là hình :
a) Hình thoi      b) HCN
c) HBH             d) Hình vuông


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút)
- Xem lại các bài tập trên
- Trả lời 5 câu hỏi phần ôn tập chương I (tr110)
- Làm bài tập 87, 88, 89 (tr111-SGK)





Tiết 24 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS được hệ thống hoá kiến thức về các tứ giác đã học trong chương (về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết)
2. Kĩ năng:
- HS biết vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của hình.
- Vẽ hình , chứng minh song song và vuông góc. Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Vận dung linh hoạt trong thực tế đo lường.
3. Thái độ: - HS hưởng ứng tích cực , phong trào học tập sôi nổi
4. Hình thành năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Bảng phụ (sơ đồ câm) dấu hiệu nhận biết các loại tứ giác như hình 79 (tr152 - SGV), phiếu học tập như sau:
	Hình vẽ
	Tên tứ giác
	Tính chất
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	....................................
	.......................................


(Ghi đủ các tứ giác, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông); Thước thẳng, phấn mầu, bảng phụ hình 109 (tr111-SGK)
2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương, trả lời 9 câu hỏi trong SGK  trang 110, thước thẳng.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Luyện tập lý thuyết 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS được ôn tập củng cố lại tính chất và các dấu hiệu nhận biết về hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông 
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Nhắc lại các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông?
- GV nhắc lại định nghĩa như sgk 
Viết lại định nghĩa theo sơ đồ tóm tắt lên bảng 
- Hãy nêu ra các tính chất về góc, cạnh, đường chộo của các hình? 
- Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân,hình bình hành,hình chữ  nhật, hình thoi, hình vuông? 
	
- HS lần lượt nêu định nghĩa các hình 



- HS ghi bài 

- HS lần lượt nêu tính chất các hình 
- Kiểm tra lại qua bảng phụ của GV 

	1. Định nghĩa về các tứ giác : 
	



Tgiác có
	2cạnh đối // là     hthang 

	
	các cạnh đối // là hbh

	
	4góc vuông là hcn

	
	4cạnh bnhau là hthoi

	
	4góc v^g và 4cạnh = nhau là hvuông 



2. Tính chất của các tứ giác :
(bảng phụ)
3. Dấu hiệu nhận biết các loại tứ giác : 
(bảng phụ hình 79 sGV)

	Hoạt động 2 : Luyện tập bài tập
- Mục tiêu:
+ Nắm được: biết vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của hình.
- Vẽ hình, chứng minh song song và vuông góc. Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Vận dụng linh hoạt trong thực tế đo lường.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 27 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 88 trang 111 SGK 
- Treo bảng phụ ghi đề
- Gọi HS lên bảng vẽ hình 
- Yêu cầu HS phân tích đề 
- Yêu cầu HS nêu GT-KL
- Muốn EFGH là hình chữ nhật hình thoi thì ta cần điều gì ? 
- Gọi HS lên bảng chứng minh 
EFGH là hình bình hành 
- Cả lớp cùng làm bài 
- Cho HS khác nhận xét 
- Muốn hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ta cần gì?
- Khi đó thì AC và BD như thế nào ? Giải thích ? 
- Vậy điều kiện để AC và BD là gì thì hình bình hành EFGH là hình chữ nhật? 
- Cho HS chia nhóm làm câu b ,c. Thời gian làm bài là 3’
- Nhắc nhở HS chưa tập trung 


- Cho đại diện nhóm trình bày
- Cho HS nhóm khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 


Bài 89 trang 111 SGK 
- Treo bảng phụ ghi đề bài 
- Cho HS phân tích đề bài 
- Cho HS lên bảng vẽ hình 
- Cho HS lên bảng nêu GT-KL
- Muốn chứng minh E đối xứng với M qua AB ta phải chứng minh điều gì ? 
- Muốn AB là trung trực của EM ta cần điều gì ?
- Cho HS lên bảng chứng minh 
- Các tứ giác AEMC , AEBM là hình gì ? Vì sao ?





- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	
- HS đọc đề bài 
- HS lên bảng vẽ hình 

- HS lên bảng nêu GT-KL
- Ta cần chứng  minh EFGH là hình bình hành 
- HS lên bảng làm 


- HS khác nhận xét 

- Muốn hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ta cần HEEF

- Khi đó thì : ACBD và HE//BD; EF//AC

- Muốn hình bình hành EFGH là hình chữ nhật thì ACBD

- HS suy nghĩ cá nhân sau đó chia nhóm 1+2 làm câu b ; nhóm 3+4 làm câu c

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày 
- HS nhóm khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở

- HS đọc đề bài 


- HS lên bảng vẽ hình 
- HS lên bảng nêu GT-KL
- Ta phải chứng minh AB là trung trực của EM


- Ta cần chứng minh ABEM và D là trung điểm của EM 
- HS lên  bảng chứng minh  
- Tứ giác AEMC là hình bình hành vỡ EM//AC(MD//AC)
EM=AC(cùng bằng 2DM)
- Tứ giác AEBM là hình thoi vỡ

EM và BA là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên AEBM là hình bình hành và EMAB 
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở
	Bài 88 trang 111 SGK 
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Bài 89 trang 111 SGK 
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D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút)
          - Ôn tập lại các kiến thức trong chương
- Làm lại các bài tập trên, bài 89 (tr111-SGK)
- Làm các bài tập 161, 162, 163, 164 (tr77-SBT)


Tiết 25 : ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS được hệ thống hoá kiến thức về các tứ giác đã học trong chương (về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết)
2. Kĩ năng:
- HS biết vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của hình.
- Vẽ hình , chứng minh song song và vuông góc. Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Vận dung linh hoạt trong thực tế đo lường.
3. Thái độ: - HS hưởng ứng tích cực , phong trào học tập sôi nổi
[bookmark: _Hlk52906516]4. Hình thành năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: bảng phụ, thước thẳng, phấn màu
2. Học sinh: Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động: Luyện tập bài tập
- Mục tiêu:
+ Nắm được: biết vận dụng các kiến thức trong chương để giải các bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của hình.
- Vẽ hình, chứng minh song song và vuông góc. Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Vận dụng linh hoạt trong thực tế đo lường.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 43 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ ghi đề
Bài 163 trang 100 SBT
- Gọi HS lên bảng vẽ hình 
- Yêu cầu HS phân tích đề 
- Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?
- Gọi HS lên bảng chứng minh DEBF là hình bình hành 






- Cả lớp cùng làm bài 
- Cho HS khác nhận xét 
- Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm, ta cần gì?

- Cho HS lên bảng chứng minh








- Yêu cầu HS khác nhận xét

- Để chứng minh tứ giác EMFN là hình bình hành ta cần điều kiện gì?
- Nhận xét câu trả lời của HS, yêu cầu HS lên bảng chứng minh.









- Yêu cầu HS khác nhận xét
- GV hoàn chỉnh bài làm 

- Treo bảng phụ ghi đề
Bài 161 trang 100 SBT

- Yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ làm bài vào vở
- 1 HS lên bảng làm bài
 










- Gv quan sát HS dưới lớp làm bài, gợi ý hướng dẫn
- Yêu cầu HS nhận xét từng phần
- Chữa, hoàn chỉnh bài làm của HS
	
- HS đọc đề bài 
- HS lên bảng vẽ hình 

- Ta cần chứng  minh DEBF là hình bình hành 
- HS lên bảng làm 









- HS khác nhận xét 



- HS nêu cách chứng minh










- HS khác nhận xét 

- HS sửa bài vào vở
- HS trả lời


- HS lên bảng chứng minh.










- HS khác nhận xét 






- HS suy nghĩ làm bài

- 1 HS lên bảng làm bài












- HS nhận xét


	Bài 163 trang 100 SBT 
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Giải
a. Xét tứ giác DEBF, ta có:
AB // CD (gt) hay DF // EB
EB = 1/2 AB (gt)
DF = 1/2 CD (gt)
Suy ra: EB = DF
Tứ giác DEBF là hình bình hành (vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau).




b. Gọi O là giao điểm của AC và BD.
Ta có: OB = OD (tính chất hình bình hành)
Tứ giác DEBF là hình bình hành nên EF và BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Suy ra: EF đi qua trung điểm O của BD.
Vậy AC, BD và EF cắt nhau tại O trung điểm của mỗi đoạn.





c. Xét ΔEOM và ΔFON có: ∠MEO = ∠NFO (so le trong)
OE = OF (tính chất hình bình hành)
Góc FON = góc MON (đối đỉnh)
Suy ra: ΔEOM = ΔFON (g.c.g) ⇒ OM = ON
Vậy tứ giác EMFN là hình bình hành (vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường).









Bài 161 trang 100 SBT
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a. Ta có: GD = 1/2 GB (tính chất đường trung tuyến của tam giác)
GH = 1/2 GB (gt)
Suy ra: GD = GH
GE = 1/2 GC (tính chất đường trung tuyến của tam giác)
Suy ra GE = GK
Tứ giác DEHK là hình bình hành (vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường).
b. Hình bình hành DEHK trở thành hình chữ nhật khi DH = EK
Mà DH = 2/3 BD; EK = 2/3 CE
Nên DH = EK ⇒ BD = CE
⇒ ΔABC cân tại A.
Vậy ΔABC cân tại A thì tứ giác DAHK là hình chữ nhật.
c. Nếu BD ⊥ CE ⇒ DH ⊥ EK
Hình bình hành DEHK có hai đường chéo vuông góc nên nó là hình thoi.





D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
- Ôn tập lại các kiến thức trong chương
- Làm lại các bài tập trên








CHƯƠNG II: ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Tiết 26: ĐA GIÁC - ĐA GIÁC ĐỀU
A- MỤC TIÊU  
1.Kiến thức:  
- HS nắm vững các khái niệm về đa giác, đa giác lồi, nắm vững các công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.
 - Vẽ và nhận biết được một số đa giác lồi, một số đa giác đều. Biết vẽ các trục đối xứng, tâm đối xứng (nếu có) của một đa giác. Biết sử dụng phép tương tự để xây dựng khái niệm đa giác lồi, đa giác đều từ những khái niệm tương ứng.
2. Kỹ năng: 
- HS quan sát hình vẽ, biết cách qui nạp để xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.
3. Thái độ: 
- Rèn cho HS tính kiên trì trong suy luận, cẩn thận, chính xác trong hình vẽ. Tuân thủ đầy đủ quy tắc
4. Hình thành năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
B. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: bảng phụ ?3 và bài tập 4 (tr115 - SGK), thước thẳng.
2. Học sinh: Thước thẳng, ôn tập lại các khái niệm về tứ giác 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Khởi động 
- Mục tiêu: Kiểm tra các kiến thức cũ liên quan đến bài mới, dẫn dắt vào bài	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ vẽ hình 112 –117 
- Giới thiệu t/c của các đoạn thẳng, và các yếu tố đỉnh, cạnh của 2 đa giác H114, H117 
- Gọi HS nhắc lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi
- Nêu ?1 cho HS thực hiện 
	- Quan sát hình vẽ ở bảng phụ 
- Nghe GV giới thiệu



- Nhắc lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi… 
- Xem hình 118 và trả lời ?1 : 2đoạn thẳng AE, ED có 1 điểm chung lại cùng nằm trên 1 đường thẳng 
	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

	I.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: các khái niệm về đa giác, đa giác lồi
+ Rèn kĩ năng: quan sát hình vẽ, nhận biết các đa giác lồi, xác định được các đỉnh, các cạnh, đường chéo, các góc của đa giác
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	- Hỏi: Hình nào trên bảng là đa giác lồi? 
- Thế nào là đa giác lồi? 
Nêu ?2 , gọi HS trả lời 


- Treo hình vẽ 119 sgk cho HS thực hiện ?3
- Nói thêm: đa giác có n đỉnh (n 3) gọi là hình n-giác hay n-cạnh, với n = 3, 4,…, 9, 10 gọi là gì? 
	- Hình 115,116,117 là đa giác lồi.

- Nêu định nghĩa như  SGK(p.114) 
Đáp: khi vẽ một đường thẳng qua cạnh của đa giác thì đa giác nằm ở 2 nửa mặt phẳng … 
- Nhìn hình 119, trả lời ?3 HS gọi tên đỉnh, cạnh, đường chéo, góc… của một đa giác 
- Trả lời: h`tam giác, h`tứ giác, … , hình 9 cạnh, hình 10 cạnh… .
	1) Khái niệm về đa giác :
  Định nghĩa: (sgk)
[image: ]
Đa giác ABCDE
Các đỉnh: A,B,C,D,E
Các cạnh: AB, BC, CD, DE, EA
Các đường chéo: AC, AD, BD, BE, CE
Các góc: [image: ] 

	II.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: khái niệm về đa giác đều
+ Rèn kĩ năng: quan sát hình vẽ, nhận biết các đa giác đều, xác định được số tâm đối xứng, trục đối xứng của các đa giác đều
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ vẽ hình 120 
- Giới thiệu: đây là các ví dụ về đa giác đều
- Hỏi: Thế nào là đa giác đều? 
GV nhắc lại định nghĩa và ghi bảng
- Nêu ?4 cho HS thực hiện 
- Mỗi đa giác đều trong hình 120 có mấy trục đối xứng ? Có mấy tâm đối xứng? 

- GV chốt lại và vẽ vào hình cho HS thấy rừ hơn 
	Quan sát hình vẽ 
- Phát biểu định nghĩa đa giác đều 

- HS lặp lại cho chính xác và ghi bài. 


- Thực hiện ?4 – Trả lời: 
+ đều có 3 trục đxứng.
+ H`vuông có 4 trục đối xứng,1 tâm đxứng là giao điểm của 2 đường chéo
+ Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng 
+ Lục giác đều có 6 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng 
	2) Đa giác đều : 
Định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau 









	Hoạt động 3 : Luyện tập 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: khái niệm về đa giác đều
+ Rèn kĩ năng: quan sát hình vẽ, nhận biết các đa giác đều, xác định được số tâm đối xứng, trục đối xứng của các đa giác đều
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 10 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1 trang 115 SGK
- Cho HS đọc đề bài 
- Cho HS lên bảng làm bài 


- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
Bài 2 trang 115 SGK
- Cho HS đọc đề bài 
- Cho HS lên bảng làm bài 




- Cho HS khác nhận xét 

	
- HS đọc đề bài 
- HS lên bảng vẽ phác họa

- Cho HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở

- HS đọc đề bài 
- HS suy nghĩ và trả lời : 
a) Hình thoi có các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau)
b) Hình chữ nhật có các góc bằng nhau nhưng các cạnh không bằng nhau
- HS khác nhận xét 
	Bài 1 trang 115 SGK
Hãy vẽ phác hoạ một lục giác lồi. Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi 
[image: ]
Bài 2 trang 115 SGK
Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau 
a) Có tất cả các cạnh bằng nhau 
b) Có tất cả các góc bằng nhau



	Hoạt động 4 : Vận dụng 
- Mục tiêu:
+ Nắm được: các khái niệm về đa giác, đa giác lồi, nắm vững các công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.
+ Rèn kĩ năng: quan sát hình vẽ
+ Hình thành năng lực: Năng lực hợp tác, làm việc nhóm, năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 8 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	- BT 4 (tr115- SGK): Cả lớp thảo luận nhóm
	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	Đa giác
n cạnh

	Số cạnh
	4
	5
	6
	n

	Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh
	1
	2
	3
	n-3

	Số tam giác được tạo thành
	2
	3
	4
	n - 2

	Tổng số đo các góc của đa giác
	2.1800 =3600
	3.1800 =5400
	4.1800 =7200
	(n - 2) .1800


? Tính số đường chéo của đa giác n cạnh.


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
- Học theo SGK, làm các bài tập 3, 5 (tr115 - SGK)
- Làm các bài 7, 8, 10 (tr126 - SBT)
HD 5: 
Tổng số đo các góc của hình n cạnh là (n - 2) ) .1800
Số đo mỗi góc của đa giác đều là [image: ]
Từ đó áp dụng vào giải các hình trên.



                CHỦ ĐỀ: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TAM GIÁC
Tiết 27: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
+ HS nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
+ HS hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác, vận dụng được các c/thức đã học và các t/chất của d/tích trong giải toán.
2. Kỹ năng
+ Phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề
+ Làm việc nhóm: Phân công, tổ chức hoạt động nhóm, thuyết trình kết quả hoạt động, phản biện tích cực
+ Vận dụng thành thạo các tính chất của diện tích đa giác
+ Tổng quát hóa bài toán để rút ra các nhận xét, kết luận
+ Áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế
3. Thái độ:
+ Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
+ Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
+ Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Năng lực:
+ Sử dụng ngôn ngữ các cấp độ
+ Hợp tác
+ Tính toán, tổng hợp, khái quát vấn đề để đưa ra kiến thức
+ Giải quyết vấn đề 
+ Sáng tạo
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
+ Máy chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm
+ Một số học cụ khác
2. Học sinh
+ Chuẩn bị theo nhóm: Bút dạ, kéo, thước kẻ dài
+ Máy tính
II. Nội dung bài giảng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	A. Hoạt động 1:  khởi động, đặt vấn đề
- Mục tiêu: giúp hs nhớ lại kiến thức đã học về diện tích hình chữ nhật , diện tich tam giác, diện tích hình hình thang.
- Hình thức dạy học: Gợi mở, phát vấn, đàm thoại.
- Thời gian : 5 phút
- Tiến trình hoạt động 
- Giáo viên dẫn vào bài mới.

	Ở tiểu học chúng ta đã biết một số hình đặc biệt có công thức tính diện tích. Ví dụ: Hình tam giác, hình chữ nhật, hình thang … Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống không phải bao giờ ta cũng tính được diện tích dựa trên các công thức đó. Nếu cho mảnh đất có hình dạng như sau
[image: ]
Hãy đưa ra cách để tính diện tích mảnh đất này trên thực tế? (Vào bài)
	HS chú ý lắng nghe
	

	B.Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới
- Mục tiêu: Nắm được khái niệm và tính chất diện tích đa giác, nắm được các công thức tính diện tích các hình chữ nhật , hình vuông, tam giác vuông và tam giác thường.
- Hình thức dạy học:Thuyết minh gợi mở, phát vấn, đàm thoại, quan sát .
-Thời gian : 25 phút.

	
GV cho HS thực hiện 

Có kết luận gì khi so sánh diện tích 2 hình  A , B?

Vì sao nói diện tích hình D gấp 4 lần diện tích hình C?

So sánh diện tích hình C với diện tích hình E ?

Thế nào là diện tích của một đa giác?

Quan hệ giữa diện tích của một đa giác với một số thực?
GV giới thiệu 3 tính chất cơ bản của diện tích đa giác?
	
HS Thực hiện 

- Diện tích hình A = diện tích hình B.
- Vì diện tích hình D là 8 ô vuông, còn hình C là 2 ô vuông.

- Diện tích hình E = 4 diện tích hình C .

HS trả lời.

HS ghi 3 tính chất cơ bản của diện tích đa giác.
	I. Khái niệm diện tích đa giác :

 SGK – tr.116


Nhận xét :  SGK – 117.



Tính chất diện tích đa giác :
           SGK – tr.117



Kí hiệu :SABCDE

	
Nếu hình chữ nhật có kích thước là 3 đơn vị dài và 2 đơn vị dài, thì diện tích hình chữ nhật trên là ? Vì sao ?

Tổng quát: Nếu hình chữ nhật có hai kích thước là a, b . Diện tích HCN là bao nhiêu ?

Trong công thức S = a.b thì đơn vị đo của a , b cần chú ý gì?
	HS : Là 6 đơn vị diện tích, vì  HCN đó = 6 hình vuông có cạnh = 1 đvđ.

HS :  S = a.b
HS : a, b phải cùng đơn vị đo. Nếu a, b có đơn vị dài khác nhau, phải đổi về cùng đơn vị đo.
	II. Công thức tính diện tích hình chữ nhật :

[image: ]
S = a.b



   (a, b có cùng đơn vị đo)

	
GV cho HS làm 
GV: Hình vuông là trường hợp đặc biệt của HCN. Vậy từ công thức tính diện tích HCN, con hãy suy ra công thức tính diện tích hình vuông?

GV cho HS làm 
	
HS  làm 
HS: Vì S = a.b mà hình vuông thì a = b nên:
       S = a.a = a2




HS làm 
- 2 tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau
- 2 tam giác không có điểm trong chung thì tổng diện tích của 2 tam giác bằng diện tích HCN.

	III. Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông :
1. Diện tích hình vuông :

[image: ]
  S = a2


2. Diện tích tam giác vuông :
[image: ]
S =  a.b



        (a, b có cùng đơn vị đo)






	Cho HS đọc định lí về diện tích tam giác

  G  ∆ABC có diện tích S

  T   AH  BC

KL    S = BC.AH




 Khi H ≡ B; ∆ABC là ∆ gì ? Nêu công thức tính SABC?
[image: ]C

A

C



H nằm giữa B & C nên AH chia ∆ABC thành ∆vAHB và ∆vAHC không có điểm chung trong.

[image: ]

Có thể kết luận:
SABC = SAHB + SAHC vì sao?

Hãy tính SABH ; SAHC. Từ đó suy ra điều gì?
GV: Từ trường hợp trên, hãy vận dụng chứng minh trường hợp B nằm giữa H và K.

[image: ]
GV cho HS đứng tại chỗ trình bày.
GV ghi bảng.
	







- HS trả lời











- HS thảo luận nhóm 2 người 1 bàn và lập luận đưa ra công thức 


























	IV. Công thức tính diện tích tam giác
Định lí:  SGK – tr.120
[image: ]



S = a.h



a) Trường hợp H ≡ B (hoặc H ≡ C)
     ∆ABC vuông tại B


 SABC =  BC.AH



b) Trường hợp H nằm 
giữa Bvà C:
Ta có: SABC = SAHB + SAHC

           SAHB = BH.AH

           SAHB = HC.AH



 SABC =  BH.AH + HC.AH

              = (BH +HC).AH

              = BC.AH






c) Trường hợp B nằm giữa H và C:
Ta có:  SABC = S…  – S…
Mà: SAHC = ……………
         SAHB = ……………

 SABC = ……………  

	B. Hoạt động 3 : Luyện tập
· Mục tiêu: Biết sử dụng các công thức vừa học để tính diện tích các hình.
· Hình thức: gợi mở , hướng dẫn học sinh trình bày.
· Thời gian: 7 phút.

	GV cho HS làm bài 6 SGK – tr.118
GV hướng dẫn HS làm phần a, các phần còn lại HS làm tương tự.
- Cho HS lên bảng trình bày.
- GV tổng kết bài tập, chữa chỗ sai và nhận xét bài làm của HS.
	Bài 6 SGK – tr.118:
a) Gọi chiều dài HCN là a, chiều rộng là b, thì diện tích HCN lúc đầu là: S1 = a.b
   Chiều dài sau khi tăng 2 lần là: 2a khi đó diện tích là:
     S2 = 2a.b

 S2 = 2 S1
Vậy chiều dài sau khi tăng 2 lần, chiều rộng không đổi thì diện tích tăng HCN tăng 2 lần.
b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần
 thì diện tích HCN tăng 9 lần.
c) Chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 4 lần thì diện tích HCN không đổi.

	

	C. Hoạt động 4: Vận dụng
· Mục tiêu: Vận dụng được công thức đã học vào bài toán thực tế.
· Hình thức dạy học: tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm.
· Thời gian: 6 phút.

	- GV cho HS hoạt động nhóm đưa ra cách tính diện tích mảnh đất trên thực tế










- GV: Ngoài cách chia mảnh đất thành các mảnh đất nhỏ hình tam giác và hình chữ nhật không có điểm trong chung ta cũng có thể có nhiều cách chia khác. 
	- HS hoạt động nhóm: Chia mảnh đất thành các hình tam giác và hình chữ nhật sau đó tiến hành đo đạc tính diện tích.
[image: ]
- HS thảo luận nêu cách khác, nêu ra các công việc cần làm sau khi chia mảnh đất để tính diện tích mảnh đất. (sử dụng công thức tính diện tích tam giác và hình thang).
[image: ]

	

	 Hướng dẫn giao nhiệm vụ về nhà ( 2 phút)

			- Nắm vững cách tính diện tích đa giác, cách tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, tam giác vuông.
		- Tự tìm hiểu cách cắt hình bình hành, hình thoi và ghép thành hình chữ nhật để tìm ra công thức tính diện tích của chúng
		- Tự ôn tập dần kiến thức chương I, II để chuẩn bị kiểm tra học kì I.





CHỦ ĐỀ: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TAM GIÁC
Tiết 28 : LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu: 
1) Kiến thức: 
· Củng cố những tính chất diện tích đa giác.
· Củng cố công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
2) Kỹ năng:
· Phân tích và tìm hướng giải quyết vấn đề.
· Làm việc nhóm.
· Vận dụng được các công thức tính diện tích hình chữ nhật, tính chất diện tích đa giác vào bài tập thực tế.
3) Thái độ: 
· Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập.
· Thông qua hoạt động nhóm gúp học sinh biết hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động.
4) Năng lực: 
· Sử dụng ngôn ngữ.
· Hợp tác.
· Giải quyết vấn đề, tư duy logic.
· Sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
· Mỗi nhóm sẽ vẽ hình lên giáy A1. 3nhóm vẽ hình chữ nhật, 2 nhóm vẽ hình vuông, 3 nhóm còn lại vẽ hình đa giác từ 5 cạnh trở lên. ( có thể vẽ bằng bút dạ màu và trang trí sáng tạo)
· Học sinh học thuộc các công thức học ở bài trước,bút dạ,thước.
· Dụng cụ học gồm thước eke. Giáo viên máy chiếu, máy tính.
III Nội dung bài giảng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	1) Hoạt động khởi động:
· Mục tiêu : Ôn lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hinh vuông.
· Hình thức dạy học :  tổ chức hoạt động trải nghiệm thông qua hoạt động nhóm , thuyết trình.
· Thời gian : 16 phút.


	HĐ TRẢI NHIỆM
- Treo bảng phụ đưa ra đề 
1. Các nhóm lấy bản vẽ trang trí hình chữ nhật, hình vuông, đa giác như các con đã nhận ra. 
Các nhóm có 2 phút để viết công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, tính chất diện tích đa giác tương ứng với hình nhóm mình vẽ vào dưới hình vẽ sau đó treo vào 2 bên bảng.
2.  Một mảnh đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. hãy tính diện tích mảnh đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha. 
- Gọi HS lên bảng 
- Kiểm tra vở bài tập vài HS 
- Cho HS nhận xét câu trả lời và bài làm ở bảng 
- Đánh giá cho điểm 
 

	- Các nhóm viêt xong công thức cử 1 đại diện treo bản vẽ của nhóm lên.
- Các nhóm nhận xét cho nhau . Để cùng ôn lại công thức đã học.





- Một HS lên t.lời và làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập 
- HS tham gia nhận xét câu trả lời và bài làm trên bảng 
S = 280000m2 = 0,28km2
 = 2800a = 28ha
- HS tự sửa sai (nếu có)  




	Treo bảng của các nhóm lên một phần bảng.
Các công thức :
 + Diện tích hình vuông

	
+Diện tchs hình chữ nhật


  Tiết 29: Luyện tập

[image: ]
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật cần tìm là:

 m2
=0,28km2=2800a=28ha








	2) Hoạt động luyện tập :
· Mục tiêu: Sử dụng thành thạo công thức tính diện tích hình chữ nhật , diện tích hình vuông trong các bài toán.
· Hình thức dạy học :  gợi mở , trình bày thuyết trình, hoạt động thực hành ghép hình.
· Thời gian :  15 phút.

	 HĐ THỰC HÀNH
Bài 9  trang 119 SGK 
Gv đưa đề bài lên màn hình.
- Nêu bài tập 9 – treo h 123
- Yêu cầu HS tìm hiểu đề 
- Gọi HS tính từng phần, HS khác nhận xét.
- Cho HS khác nhận xét 
- GV ghi bảng tóm tắt. 










Bài 11 trang 119 SGK 
- GV phát cho mỗi nhóm 2 tam giác vuông bằng nhau, yêu cầu:
- Có được nhiều hình khác nhau càng tốt
- Cho các nhóm t.bày và góp ý 
- GV nhận xét, cho cả lớp xem hình GV đã chuẩn bị trước.


	
- Đọc đề bài tập 9 –- HS tìm hiểu đề
Làm bài vào vở: 
- 1hs làm bài trên bảng.
- HS khác nhận xét 














- HS suy nghĩ cá nhân sau đó làm việc theo nhóm (2 bàn một nhóm) luyện tập ghép hình 
- Sau đó mỗi nhóm trình bày cách ghép hình của nhóm mình. 
- Các nhóm khác góp ý. 
- HS nghe, xem hình để rút kinh nghiệm

	[image: ]







Diện tích hình vuông ABCD là:  122=144(cm2)
Diện tích  tam giác ABE là: 

	 


Bài 11 ( tr119 SGK)
Treo bảng ghép của các nhóm lên bảng.

[image: ]






	3) Hoạt động vận dụng: 
· Mục tiêu : Vận dụng thành thạo công thức tính diện tích các hình chữ nhật và hình vuông vào bài toán tổng hợp và bài toán thực tế.
· Hình thức dạy học : Học sinh làm bài cá nhân và chữa chung trên bảng, chiếu bài của 1 số hs để chữa.
· Thời gian : 10 phút.

	
Bài 13 trang 119 SGK
- Nêu bài tập 13 SGK, vẽ hình 125 lên bảng.( đề bài trên màn hình)
- Hỏi: Dùng tính chất 1 và 2 về diện tích đa giác em có thể ghép hình chữ nhật EFBC và EGHD với những  nào có cùng diện tích và có thể tạo ra những hình để so sánh diện tích? (Đường chéo AC tạo ra những  nào có cùng diện tích?)
- GV hoàn chỉnh bài làm 


	
- Đọc đề bài,vẽ hình vào vở,ghi GT– KL 
- Quan sát hình vẽ, suy nghĩ cách giải 

ABC = CDA (c,c,c)  SABC = SADC . Tương tự ta cũng có: SAFE = SAHE ; SEKC  = SEGC
Suy ra: SABC – SAFE – SEKC = 
                 SADC – SAHE – SEGC
Hay        SEFBK = SEGDH
- HS sửa bài vào vở
	

Bài 13: (tr119 SGK)
 HS vẽ hình trình bày lời giải lên bảng
[image: ]



	4) Củng cố và hướng dẫn về nhà ( 5 phút )
- Nhắc lại các công thức tính và các giới thiệu một số bài ứng dụng thực tế.
- Hướng dẫn về nhà: 
Làm các bài tập: Bài 10, 12 trang 119 SGK






CHỦ ĐỀ: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TAM GIÁC
Tiết 29: LUYỆN TẬP
II. Mục đích yêu cầu: 
1) Kiến thức: 
· Củng cố công thức tính diện tích tam giác vuông, tam giác thường.
2) Kỹ năng:
· Phân tích và tìm hướng giải quyết vấn đề.
· Làm việc nhóm.
· Vận dụng được các công thức tính diện tích tam giác vào bài tập thực tế.
3) Thái độ: 
· Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập.
· Thông qua hoạt động nhóm gúp học sinh biết hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động.
4) Năng lực: 
· Sử dụng ngôn ngữ.
· Hợp tác.
· Giải quyết vấn đề, tư duy logic.
· Sáng tạo.
II Chuẩn bị:
· Mỗi nhóm sẽ vẽ hình lên giáy A1 các nhóm ở tổ 1 và tổ 2 vẽ tam giác vuông, các nhóm còn lại vẽ tam giác thường. Các nhóm có thể trang trí tô màu hình của nhóm mình sáng tạo .
· Học sinh học thuộc các công thức học ở bài trước,bút dạ,thước.
· Dụng cụ học gồm thước eke. Giáo viên máy chiếu, máy tính.
III. Nội dung bài giảng
Hoạt động 1: Khởi động.
· Mục tiêu: áp dụng công thức tính diện tích tam giác để so sánh diện tích của hai tam giác cụ thể. 
· Hình thức: Quan sát , gợi mở, phát vấn.
· Thời gian: 5 phút.
GV: Xem hình 133và chỉ ra những tam giác có cùng diện tích (lấy một ô vuông làm đơn vị diện tích). Những tam giác có diện tích bằng nhau đó có bằng nhau không? 
HS: Quan sát và lập luận để trả lời. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi Bảng

	Hoạt động 2: Hình thành  kiến thức mới.
· Mục tiêu:  rèn kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích của tam giác, tìm lại một phương pháp khác để chứng minh công thức tính diện tích tam giác.
· Hình thức dạy học : Học sinh vẽ hình giáo viên phát vấn gợi mở.
· Thời gian : 10 phút.

	 Dùng hình vẽ, bằng thực nghiệm, rèn kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích của tam giác, tìm lại một phương pháp khác để chứng minh công thức tính diện tích tam giác
Từ cách vẽ đó, hãy suy ra một cách khác để chứng minh công thức tính diện tích của tam giác. 




	





Vẽ lên giấy một hình chữ nhật có một kích thước là một cạnh cho trước của một tam giác, diện tích bằng diện tích của tam giác cho trước đó. 




Làm bài trên phiếu học tập.

	
1/ Chữa bài 20.
[image: ]
- Dựng đường cao AH.
- Ta dựng hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của tam giác ABCvà có diện 
tích bằng diện tích tam giác ABC.
Ta có:




EBM = KAM và DCN   =     KAN
Suy ra: 

 SBCDE =SABC= BC.AH



	Hoạt động 3: Luyện tập
· Mục tiêu: Sử dụng thành thạo công thức tính diện tích tam giác để giải quyết các bài toán tính diện tích tam giác tổng hợp.
· Hình thức dạy học : tổ chức cho hs luyện tập làm bài vào vở , tổ chức hoạt động thực hành làm vào phiếu in sẵn.
· Thời gian : 16 phút.

	

GV: Xem hình vẽ bên, hãy tìm x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD
 gấp ba lần diện tích SACE
GV: Thu một số  phiếu học tập, chấm, chiếu, sau đó sửa sai cho HS chiếu kết quả đúng đã chuẩn bị sẵn. 





GV: HS làm trên giấy có kẻ ô đã chuẩn bị trước bài tập 22 (SGK)
GV: a/Vẽ thêm I sao cho
SPIF = SPAF
b/ Vẽ thêm O sao cho 
SPOF = 2SPAF
c/ SPNE = 1/2 SPAF



	
Hs theo dõi.















HS thực hành.



Bật máy chiếu đề bài và hình vẽ.
Học sinh nhận xét bài .







	
2/ Chữa bài 21(SGk)
[image: ]

Ta có :
SABCD  =    x. AD


SAED   = AD.2

=   AD
Để cho SABCD= 3SACE
Thì  x.AD = 3AD 
 Do đó  x= 3cm

3/ Bài 22
Bài làm hs
……..










	4)Hoạt động vận dụng: 
· Mục tiêu: vận dụng thành thạo công thức tính diện tích tam giác vào bài toán ở cấp độ cao hơn.
· Hình thức : Hoạt động nhóm.
· Thời gian: 12 phút.

	4/ Chữa bài 23
Hs tự giải
[image: ]
GV: Yêu cầu học sinh làm theo nhóm, mỗi nhóm hai bàn. Hãy tìm trong tam giác ABC những điểm M sao cho: SAMC = SAMB + SCMB
GV: phân tích: 
So sánh SAMC với SABC?
Từ việc so sánh trên, suy ra vị trí của điểm M
Bài tập ở nhà: ( 2 phút)
Nếu đổi giả thiết bài toán trên, tìm M trong tam giác ABC sao cho 
SAMC= 2(SAMB + SCMB) thì? 
Tính diện tích tam giác đều có cạnh bằng a. 






CHỦ ĐỀ: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TAM GIÁC
Tiết 30: LUYỆN TẬP
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
+ Củng cố công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác
+ Xây dựng công thức tính diện tích hình thang
+ Tìm cực trị của biểu thức liên quan đến diện tích
2. Kỹ năng
+ Phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề
+ Làm việc nhóm: Phân công, tổ chức hoạt động nhóm, thuyết trình kết quả hoạt động, phản biện tích cực
+ Vận dụng thành thạo các tính chất của diện tích đa giác
+ Tổng quát hóa bài toán để rút ra các nhận xét, kết luận
+ Áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế
3. Thái độ:
+ Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
+ Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
+ Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Năng lực:
+ Tự học, tự quản lý
+ Sử dụng ngôn ngữ các cấp độ
+ Sử dụng công nghệ thông tin
+ Hợp tác
+ Tính toán, tổng hợp, khái quát vấn đề để đưa ra kiến thức
+ Giải quyết vấn đề 
+ Sáng tạo
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
+ Máy chiếu, phiếu học tập, bảng nhóm
+ Một số học cụ khác
2. Học sinh
+ Chuẩn bị theo nhóm: Bút dạ, kéo, thước kẻ dài
+ Máy tính
III. Nội dung bài giảng
1) Khởi động: 
· Mục tiêu: học sinh cùng nhớ lại tính chất diện tích đa giác .
· Hình thức dạy học: dùng hình ảnh trực quan để nêu vấn đề, thông qua chữa bài về nhà để giải quyết bài toán thực tế.
· Thời gian : 13 phút.
Có một chiếc bánh hình lục giác đều cần được chia đều cho một nhóm người. Hỏi phải cắt ít nhất bao nhiêu lần nếu:
a) Nhóm có 6 người 3 nhát cắt đi từ các đỉnh bánh qua tâm
b) Nhóm có 8 người để giải quyết được bài toán này, ta vào bài mới.
 
	GHI BẢNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	I. Chữa bài tập về nhà
1) Bài 18 (SGK)
	GT
	ABC 
Trung tuyến AM
b) N BC: 

	KL
	a)Chứng minh
 SAMB = SAMC
b) Tính tỉ số 
SABN và SABC
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a) Hạ AH BC tại H 
SAMB = sAMC
b) ABN và ABC có
SANB = AH.BN
SABC =  AH.BC 
Mà 
2)Nhận xét: Nếu hai tam giác có cùng đường cao thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy ứng với đường cao đó.

	+Đưa đề bài đến câu a trên máy và gọi học sinh trả lời miệng
+ Chiếu hình minh họa và lời giải câu a(Slide 5)
+ GV đưa yêu cầu câu b, gọi học sinh đọc đề và tìm hướng giải
+ GV: Từ kết quả hai câu trên, hãy đề xuất bài toán tổng quát hơn?
+ GV: Hãy rút ra nhận xét về một trường hợp so sánh diện tích 2  thường gặp
+ Đưa ra nhận xét trên máy tính
(Slide 6)
+ GV: 6 miếng bánh chia cho 8 người thì mỗi người được mấy phần của một miếng bánh?
+ GV: Làm thế nào để cắt được một miếng bánh đúng bằng ¾ miếng ban đầu?


+ GV: Vậy với cả cái bánh, ta có thể cắt thế nào?
+ Gợi ý hs chia bánh thành 4 phần bằng nhau
+ GV: Làm thế nào để chia đôi các góc ¼ bánh này?

+ GV: Tại sao ta chỉ cần tính cách chia trên một nửa chiếc bánh rồi cắt nhát dao đi qua tâm bánh thì nửa kia cũng bị chia theo cách tương tự?
(Slide 7)
	+ Học sinh trả lời miệng



+ Hs nêu lời giải câu b

+ HS:, tính 
+ HS: Hai tam giác có chung đường cao thì tỉ số hai diện tích bằng tỉ số hai đáy
+ HS:Mỗi người được  miếng bánh


+ HS:Vì miếng bánh hình tam giác nên ta có thể chia đáy miếng bánh thành 4 phần rồi cắt sao cho nhát dao đi qua đỉnh tam giác và điểm chia đáy theo tỉ số ¾


+ HS nêu cách chia 4


+ HS: Cắt thêm 2 đường theo cách tính như trên để chia mỗi phần tư thành 2 phần bằng nhau
+ HS: Do chiếc bánh có tâm đối xứng chính là tâm bánh


	2) Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
· Mục tiêu: Xây dựng được công thức tính diện tích hình thang, học sinh nắm được công thức tính diện tích hình thang.
· Hình thức dạy học: Hoạt động theo nhóm, phát vấn thuyết trình.
· Thời gian : 18 phút

	 II.Xây dựng công thức tính diện tích hình thang
{+ Giáo viên dán sẵn lên bảng một "bông hoa" có nhị là hình chữ nhật và công thức tính diện tích của nó, ba cánh hoa có sẵn là cách cắt  vuông, tam giác thường và tam giác tù để ghép thành hình chữ nhật, các nhóm gắn sản phẩm của mình tạo thành các cánh còn lại của bông hoa.}













	
+ Chiếu nội dung chính của hoạt động trên máy vàphát cho học sinh hình thang cùng bảng nhóm
(Slide 9)
+ Yêu cầu học sinh hoạt động 5'
+ Chiếu yêu cầu về việc báo cáo,
+ 3 nhóm làm nhanh hơn báo cáo, 3 nhóm còn lại nhận xét
+ Nhận xét hoạt động của các nhóm và chốt công thức tính diện tích vừa tìm được trên máy
+ GV: Qua hoạt động trên, ta thu được kiến thức gì?
+ GV: Việc sử dụng công thức này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong các tiết học tiếp theo. Bên cạnh đó, để tìm được công thức tính này ta đã dùng phương pháp nào?
+ GV: Đây cũng là cách hay sử dụng trong việc tính diện tích các đa giác bất kì
+ GV: Để thực hiện hoạt động trên cách con đã dùng những kiến thức nào?
(slide 15)
	+ Học sinh hoạt động theo nhóm trong 5 phút
+ 3 nhóm báo cáo, 3 nhóm còn lại nhận xét nhóm báo cáo làm cùng cách với mình
+ Hs lắng nghe và điền kết quả thu được vào phiếu cá nhân




+ HS: Công thức tính diện tích hình thang
+ HS: Ta đã dùng phương pháp cắt - ghép hình để đưa từ các hình chưa biết về hình đã biết công thức tính diện tích




+ Hs: Công thức tính diện tích hình thang, tính chất của diện tích đa giác

	3) Hoạt động luyện tập : 
· Mục tiêu: Học sinh vận dụng được các công thức tính diện tích các đa giác đã học vào bài toán tính diện tích tổng hợp.
· Hình thức dạy học : tổ chức hoạt động theo nhóm dưới dạng trò chơi tiếp sức.
· Thời gian: 12 phút.

	III. Trò chơi tiếp sức
(Slide 19)

	+ Đưa nội dung hoạt động 3 trên máy
(slide 17)
+ Phân công hoạt động cho các nhóm: Nhóm 1; 2; 3 là đội 1; nhóm 4; 5; 6 là đội 2
+ Hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động 3 dưới hình thức trò chơi tiếp sức
+ GV nhận xét phần trình bày của các nhóm và tổng kết đưa ra nhận xét

	+ Hs: Do độ dài dây bằng nhau nên chu vi các hình chữ nhật như nhau


+ Các nhóm hoạt động trong 7'
+ Trong mỗi cặp nhóm làm cùng công việc, nhóm nào làm nhanh hơn và đã có cờ thì được trình bày, nhóm còn lại nhận xét






4)Hoạt động  tổng kết bài học và hướng dẫn về nhà: ( 2 phút) 
+ Kiến thức: Công thức tính diện tích hình thang, một cách so sánh diện tích 2 tam giác, củng cố tính chất của diện tích đa giác
+ Phẩm chất, năng lực: Hợp tác nhóm, lòng nhân hậu, sự kiên trì khắc phục khó khăn trong cuộc sống
+ Tự tìm hiểu cách cắt hình bình hành, hình thoi và ghép thành hình chữ nhật để tìm ra công thức tính diện tích của chúng
+ Tự ôn tập dần kiến thức chương I, II để chuẩn bị kiểm tra học kì I.


Tiết 31: ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm được các kiến thức sau:
- Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, t/c của các loại tứ giác đã học
- Các đường trong tứ giác, tính chất đối xứng các hình.
- Ôn lại các tính chất đa giác, đa giác lồi, đa giác đều.
- Các công thức tính: Diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác.
2. Kỹ năng: Vẽ hình, dựng hình, chứng minh, tính toán, tính diện tích các hình
3. Thái độ: Phát triển tư duy sáng tạo, óc tưởng tượng, làm việc theo quy trình. Hưởng ứng tích cực .
4. Hình thành năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.
B.CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:  Hệ thống hoá kiến thức.
2. Học sinh: Ôn lại toàn bộ kỳ I.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn lý thuyết  

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: - Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, t/c của các loại tứ giác đã học
- Các đường trong tứ giác, tính chất đối xứng các hình.
- Ôn lại các tính chất đa giác, đa giác lồi, đa giác đều.
- Các công thức tính: Diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác.
+ Rèn kĩ năng: ………
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…	
- Hình thức DH: đàm thoại
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV hướng dẫn HS tự ôn lý thuyết theo đề cương đã phổ biến. 
	- Nghe hướng dẫn 
- Tự ghi nội dung cần ghi 
	

	Hoạt động 2: Luyện tập 

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: - Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, t/c của các loại tứ giác đã học
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh
+ Hình thành năng lực: năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…	
- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, thuyết minh, đàm thoại.
- Thời gian: 39 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài tập 4: 
- Nêu bài tập 4 (đề cương) 
- Cho một HS lên bảng vẽ hình, tóm tắt GT-KL
- Có thể trả lời ngay tứ giác tạo thành là gì không? 
Hãy trình bày bài giải? 
Theo dõi, giúp đỡ HS yếu 

- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
Bài tập 5: 
- Nêu bài tập 5 (đề cương) 
- Gọi HS đọc đề, vẽ hình và ghi GT-KL 
- Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình bình hành? 
- Ở đây ta sử dụng dấu hiệu nào? 
- Phải áp dụng tính chất nào để c/m theo dấu hiệu đó? (gọi 1HS làm ở bảng) 

- Theo dõi và giỳp đỡ HS làm bài 
- Nhận xét bài làm ở bảng



- Câu b? 
- Hình bình hành AEDF là hình thoi khi nào? 
- Lúc đó ABC phải như thế nào? 
- Về nhà tìm thêm điều kiện để AEDF là hcn, hvuông?
- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
Bài tập 8: 
- Nêu bài tập 8 (đề cương) 
- Yêu cầu HS vẽ hình, ghi GT-KL 
- Đề bài hỏi gì? 

- Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông? 
- Ơ đây, ta chọn dấu hiệu nào? 
- Gợi ý: xem kỹ lại GT và hình vẽ 
- Từ đó hãy cho biết hướng giải? 
- Gọi một HS giải ở bảng.
- GV theo dõi và giỳp đỡ HS làm bài

- Sau đó kiểm tra cho điểm bài làm vài HS




- Cho HS khác nhận xét 
- GV hoàn chỉnh bài làm 
	
- HS đọc đề bài 4 (đề cương) 
- Một HS vẽ hình, ghi GT-KL Giải: 


Ta có :  = 1v (gt) 

  MD  AB   =1v 

  MC  AC   = 1v 
Tứ giác ADME có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật. 
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở



HS đọc đề bài
- Vẽ hình và ghi GT-KL 
- HS nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành. 
- Suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận cùng bàn tìm dấu hiệu chứng minh. 
Một HS làm ở bảng: 
Theo GT ta có: DE là đtbình của 
ABC  DE//AB và DE = ẵ AB 
mà AF = FB = ẵ AB 
 DE//AF và DE = AF 
tứ giác AEDF có 2 cạnh đối ssong và bằng  nhau nên là một hbhành 
b) Hbhành AEDF là hình thoi  AE = AF  AB = AC (E, F là trung điểm của AC, AB)  ABC cân tại A 
Vậy điều kiện để AEDF là hình thoi là ABC cân tại A
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở

- HS đọc đề bài 
- HS vẽ hình và tóm tắt Gt-Kl 
- HS xem lại yêu cầu của đề bài và trả lời 
- HS phát biểu các dấu hiệu nhận biết hình vuông. 
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm tìm hướng giải 

- Đứng tại chỗ nêu hướng giải. 
- Một HS giải ở bảng : 
Tứ giác AEMD có MD//AC, ME //AB (gt)  MD//AE, ME//AD 
Nên AEMD là hbhành (có các cạnh đối song song).
Hbh AEMD có Â = 1v nên là hcn 
Lại có AM là đchéo còng là tia phân giác góc Â. Do đó hcn AEMD là hình vuông.
- HS khác nhận xét 
- HS sửa bài vào vở
	Bài tập 4: 
[image: ]


GT   ABC,  = 1v;MBC
         MD  AB; ME  AC 
KL   Tứ giác ADME là hình   
        gì ? 




Bài tập 5: 
[image: ]

GT    ABC, DB = DC; 
        AE = EC; AF = FB
KL    a) AEDF là hbhành 
         b) Đk của ABC để
        AEDF là hình thoi













Bài tập 8: 
[image: ]

GT   ABC ;  = 1v 


        BM = MC; 
        MD // AC; D  AB 
        ME // AB; E  AC 
KL   Tứ giác ADME là hình  
         vuông. 



D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút)
Ôn lại toàn bộ kỳ I. 














Tiết 32: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (PHẦN HÌNH HỌC)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hs hiểu và nắm được đáp án đúng của bài kiểm tra học kì I (phần hình học)
- Thấy được chỗ sai của mình mắc phải trong bài kiểm tra và tự mình khắc phục sai lầm đó.
2. Kĩ năng : 
- Biết cách vận dụng linh hoạt các kiến thức làm bài. Củng cố và khắc sâu cho HS các kiến thức, kỹ năng liên quan đến bài kiểm tra học kì I. 
3. Thái độ :
- HS ý thức được mình cần cố gắng hơn nữa để làm bài tốt hơn.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất: Tổng hợp kiến thức đã học, tự lập luận và trình bày khoa học.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Bài kiểm tra học kì I,đáp án, thước thẳng.
2. Học sinh: Đề bài kiểm tra học kì I
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Chữa bài kiểm tra học kì I (35 phút)
Hoạt động 2: Nhận xét ưu, nhược điểm chung (10 phút)
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